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 LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất trên thế giới. Tính đến 
nay, Việt Nam đã phải hứng chịu hầu hết các loại thiên tai (trừ sóng thần), gây tổn thất nặng nề về 
người, tài sản, cơ sở hạ tầng, tác động xấu đến môi trường sống, sản xuất của nhân dân. Diễn biến 
thiên tai trong những năm 2016, 2017 và đầu năm 2018 cho thấy thiên tai ngày càng bất thường, 
khó dự báo cả về cường độ và tần suất. Thiên tai có xu hướng xảy ra tại những vùng ít khi bị thiên 
tai, với cường độ mạnh vượt quá khả năng chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng. Ngập lụt xảy ra 
tại nhiều vùng với  phạm vi rộng, thời gian kéo dài, độ ngập sâu gia tăng, đặc biệt là khu vực miền 
Trung và các đô thị lớn; sạt lở bờ sông, bờ biển xuất hiện nhiều với diễn biến phức tạp; gia tăng lũ 
quét, sạt lở đất vùng miền núi…

Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh về kinh tế xã hội trong vòng hơn 30 năm qua tính từ lúc Việt 
Nam bắt đầu cải cách mở cửa năm 1986, cũng tạo ra nhiều vấn đề: dân số tăng nhanh đặc biệt là 
dân số đô thị, nhiều khu công nghiệp mới ra đời, gia tăng khai thác tài nguyên thiên nhiên,…Cùng 
với biến đổi khí hậu và tác động của quá trình phát triển kinh tế-xã hội kém bền vững, rủi ro và thiệt 
hại do thiên tai ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước. 

 Công tác phòng, chống thiên tai đã và đang được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm, nhất 
là hoàn thiện thể chế, chiến lược, chính sách, tăng cường năng lực và nhận thức của người dân về 
phòng chống thiên tai. Một trong những chính sách đó là Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng 
và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân và tổ chức có hiệu 
quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp, các ngành và cộng đồng ở các 
làng, xã. 

Tới nay Đề án 1002 đã phát huy vai trò cao trong việc huy động người dân những vùng chịu 
nhiều ảnh hưởng thiên tai tham gia vào quá trình phòng chống thiên tai. Quá trình triển khai Đề án 
cũng đặt ra nhu cầu tiếp tục triển khai mạnh mẽ song phải có cách tiếp cận mới, tổng thể hơn và 
phải được thực hiện trên pham vi toàn quốc. 

Với sự hỗ trợ của tổ chức Catholic Relief Services, Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan liên quan và chuyên gia về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, xây 
dựng và ban hành cuốn tài liệu “Hướng dẫn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng khu vực đô 
thị”. Tài liệu đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân qua thực tiễn triển khai 
tại xã/phường/thị xã, các định hướng, chỉ đạo của cấp trên, kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm của 
các tài liệu về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng dành cho cấp xã đã được ban hành và áp 
dụng trước đó,…sẽ là một trong những công cụ hữu hiệu triển khai Đề án 1002 cho khu vực đô thị.

Tài liệu cũng nhận được sự quan tâm chỉ đạo và góp ý của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng 
chống thiên tai, Tiến sỹ Trần Quang Hoài, sự hỗ trợ tích cực của các cố vấn, Tiến sỹ Đặng Quang Tính, 
Tiến sỹ Nguyễn Hữu Phúc, Thạc sỹ Vũ Văn Tú, và nhiều chuyên gia có kinh nghiệm về quản lý rủi ro 
thiên tai dựa vào cộng đồng.
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Tổng cục Phòng chống thiên tai trân trọng cảm ơn Catholic Relief Services đã chia sẻ kinh ng-
hiệm, kiến thức và hỗ trợ tài chính trong quá trình xây dựng tài liệu. Tổng cục mong rằng CRS sẽ 
luôn đồng hành trong công tác phòng chống thiên tai của Việt Nam.

Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những sai sót, Tổng cục Phòng chống thiên tai 
mong nhận được các góp ý để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tài liệu. Mọi ý kiến đóng góp cho tài liệu 
xin gửi về địa chỉ: Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Phòng chống thiên tai, số 
2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng.
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 HOẠT ĐỘNG 2: Thực hiện đánh giá 23
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GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

PHẦN 1. 

1.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG TÀI LIỆU
a. Cơ sở pháp lý:

 y  Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội thông qua tháng 6/2013, có hiệu 
lực từ ngày 01/5/2014;

 y  Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 04/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

 y   Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý quỹ 
phòng chống thiên tai;

 y  Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 
lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020; 

 y  Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng 
cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”;

 y  Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 – 2020; 

 y  Thông tư  05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lồng ghép 
nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội; 

 y  Quyết định số 3927/QĐ-BNN-HTQT ngày 02/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn phê duyệt dự án “Xây dựng khả năng chống chịu thích nghi và phục hồi khu vực 
đô thị tại Đồng bằng sông Cửu Long” do Tổ chức Catholic Relief Services, Hoa Kỳ tài trợ.

b. Cơ sở thực tiễn:

 Thực hiện Quyết định 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
“Nâng cao năng lực cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (sau đây gọi tắt là Đề 
án 1002), Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo, ban hành nhiều tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện 
Đề án 1002, ví dụ như Bộ chỉ số đánh giá giám sát thực hiện dự án, Tài liệu hướng dẫn quản lý rủi ro 
thiên tai dựa vào cộng đồng dành cho cấp xã,...

Trong quá trình thực hiện, từ thực tiễn cho thấy khu vực đô thị cần phải có một tài liệu chuyên 
ngành riêng về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.  
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1.2 BỐI CẢNH XÂY DỰNG TÀI LIỆU: 
 y Đô thị hóa:

Quá trình đô thị hóa của Việt Nam đã và đang diễn ra rất nhanh chóng. Về số lượng đô thị, năm 
1990 cả nước có khoảng 500 đô thị, tính đến tháng 12 năm 2016 cả nước đã có 795 đô thị. Về quy 
mô dân số, năm 1999 tổng dân số đô thị chiếm 23,7%  dân số cả nước , tới năm 2016, dân số đô thị 
tại Việt Nam là trên 32 triệu người, chiếm 35,7% dân số cả nước. Quá trình đô thị hóa đã làm trầm 
trọng thêm rủi ro thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

 y Diễn biến thiên tai:

Diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, cực đoan, dị thường, không theo quy luật trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu gây hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Điển hình như trận ngập lụt lịch sử ở thành 
phố Hà Nội năm 2008 gây thiệt hại trên 3.000 tỷ đồng, triều cường ở thành phố Hồ Chí Minh gây 
thiệt hại không dưới 5.000 tỷ đồng/năm, trận bão số 12/2017 gây thiệt hại 7000 tỷ đồng ở Nha 
Trang, Khánh Hòa; ngập lụt tại thành phố Hội An năm 2017 ước tính thiệt hại hơn 71 tỷ đồng (Ban 
chỉ đạo Trung ương về PCTT).

Theo thống kê, trên 40 tỉnh với hơn 128 đô thị thuộc đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông 
Hồng, duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ có nguy cơ ngập cao, 20 đô thị có nguy cơ ngập nặng. 
Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tác động đến phát triển hệ thống đô thị của 31 tỉnh miền núi phía Bắc, 
Tây Nguyên, miền Trung và Đông Nam Bộ với hơn 139 đô thị chịu ảnh hưởng, 15 đô thị có khả năng 
chịu tác động mạnh (Bộ Xây dựng, 2016). 

1.3 NỘI DUNG TÀI LIỆU:
Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Phần 2: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng khu vực đô thị

Phần 3: Các nội dung của công tác quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng khu vực đô thị

Phần 4: Hướng dẫn thực hiện bước 3 - Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Phần 5: hướng dẫn thực hiện bước 4 - Xây dựng kế hoạch PCTT-DVCĐ

Phần 6: Phụ lục

1.4 MỤC ĐÍCH CỦA TÀI LIỆU
Hướng dẫn chính quyền cấp phường và các bên liên quan thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro thiên 
tai dựa vào cộng đồng và nâng cao nhận thức cộng đồng tại khu vực đô thị.

1.5 ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU
 y Chính quyền cấp phường;

 y Các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn phường;

 y Các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai.
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2.1. KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ
Ba lĩnh vực, ba khía cạnh: 

 y Ba lĩnh vực: An toàn cộng đồng, Sản xuất kinh doanh, Sức khỏe vệ sinh môi trường;

 y Ba khía cạnh: Vật chất, tổ chức xã hội, nhận thức kinh nghiệm. 

Biến đổi khí hậu và Thích ứng với biến đổi khí hậu
BĐKH là sự thay đổi của khí hậu trong một khoảng thời gian dài do tác động của các điều kiện tự 
nhiên và hoạt động của con người, biểu hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng và gia 
tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan.

Thích ứng với biến đổi khí hậu là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc con người đối với hoàn cảnh 
hoặc môi trường thay đổi, nhằm mục đích giảm khả năng bị tổn thương do dao động và biến đối 
khí hậu hiện hữu hoặc tiềm tàng và tận dụng các cơ hội do nó mang lại.

Cảnh quan đô thị
Cảnh quan đô thị là không gian cụ thể có nhiều hướng quan sát ở trong đô thị như không gian 
trước tổ hợp kiến trúc, quảng trường, đường phố, hè, đường đi bộ, công viên, thảm thực vật, vườn 
cây, vườn hoa, đồi, núi, gò đất, đảo, cù lao, triền đất tự nhiên, dải đất ven bờ biển, mặt hồ, mặt sông, 
kênh, rạch trong đô thị và không gian sử dụng chung thuộc đô thị (Luật Quy hoạch đô thị 2009).

Đánh giá rủi ro thiên tai

Đánh giá rủi ro thiên tai là quá trình thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về các loại hình thiên 
tai, tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực phòng chống thiên tai nhằm xác định mức độ rủi ro 
thiên tai. 

Đô thị

Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực 
kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, 
có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa 
phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn (Luật 
Quy hoạch đô thị 2009).

QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 
KHU VỰC ĐÔ THỊ

PHẦN 2. 
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Đô thị mới

Đô thị mới là đô thị dự kiến hình thành trong tương lai theo định hướng quy hoạch tổng thể hệ 
thống đô thị quốc gia, được đầu tư xây dựng từng bước đạt các tiêu chí của đô thị theo quy định 
của pháp luật (Luật Quy hoạch đô thị 2009).

Giới tính và Giới (Luật bình bẳng giới 2006)
 y Giới là khái niệm chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội;

 y Giới tính là khái niệm chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ.

Khu đô thị mới:
 Khu đô thị mới là một khu vực trong đô thị, được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, 
hạ tầng xã hội và nhà ở (Luật Quy hoạch đô thị 2009).

Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh 
tế-xã hội 
Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã 
hội là một quá trình tích hợp có chọn lọc những đánh giá tác động thiên tai, giải pháp ưu tiên về 
giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch 
phát triển ngành, kinh tế-xã hội (Thông tư  05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư).

Năng lực phòng chống thiên tai 
Năng lực phòng chống thiên tai là tổng hợp các nguồn lực, điểm mạnh, các điều kiện và đặc tính 
sẵn có trong cộng đồng, tổ chức và xã hội có thể được sử dụng nhằm đạt được các mục tiêu đề ra 
(Tài liệu Quản lý RRTT-DVCĐ dành cho cấp xã).

Quản lý rủi ro thiên tai 

Là quá trình xử lý mối quan hệ giữa thiên tai với các thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra cho người, 
tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế-xã hội. 

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là một quá trình trong đó người dân trong cộng đồng 
chủ động và tham gia tích cực vào việc xác định và phân tích các rủi ro thiên tai, lập kế hoạch, thực 
hiện, theo dõi và đánh giá các hoạt động nhằm mục đích giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương và 
tăng cường khả năng ứng phó, thích nghi của cộng đồng với tác động của thiên tai, đặc biệt trong 
bối cảnh biến đổi khí hậu (Tài liệu Quản lý RRTT-DVCĐ dành cho cấp xã).

Quy hoạch đô thị:
Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng 
kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống 
trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị (Luật Quy hoạch đô thị 2009).

Rủi ro thiên tai
Rủi ro thiên tai là thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và 
hoạt động kinh tế - xã hội (Điều 3, Luật PCTT).



13TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DVCĐ-KVĐT

Thiên tai
Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều 
kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, 
lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước 
dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các 
loại thiên tai khác (Điều 3, Luật PCTT).

Tình trạng dễ bị tổn thương
Tình trạng dễ bị tổn thương là những đặc điểm và hoàn cảnh của một cộng đồng, môi trường hoặc 
tài sản dễ bị ảnh hưởng của các tác động bất lợi từ thiên tai (Tài liệu Quản lý RRTT-DVCĐ dành cho 
cấp xã).

2.2. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC ĐÔ THỊ LIÊN QUAN ĐẾN THIÊN TAI
2.2.1. Một số đặc điểm của khu vực đô thị liên quan đến rủi ro thiên tai:

 y  Mật độ dân số cao, mang nặng tính hợp cư hơn là quần cư so với các vùng nông thôn. Đô thị 
càng lớn, mật độ dân số càng cao. Mật độ dân số cao, thiệt hại về sinh mạng sẽ lớn trên cùng 
một đơn vị diện tích.

 y  Kinh tế chủ yếu là phi nông nghiệp và có tỷ trọng (giá trị kinh tế trên diện tích) cao. Thiệt hại về 
hàng hóa, dịch vụ phi nông nghiệp là rất lớn.

 y  Gắn kết cộng đồng khác biệt nhiều với khu vực nông thôn. Khả năng huy động nhân lực, tổ 
chức tập huấn và các hoạt động khác về thiên tai cộng đồng là khó khăn, sự tương trợ lẫn 
nhau hạn chế. Do vậy, thực hiện hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng khu vực đô thị 
đòi hỏi sáng tạo, phù hợp với nhiều hình thức và các đối tượng khác nhau.

 y  Trong đánh giá RRTT-DVCĐ lưu ý tới tình trạng thường xuyên tu sửa xây dựng mới, đặc biệt các 
trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế - xã hội của vùng, miền, địa phương có hoạt động kinh tế xã 
hội đa ngành đa lĩnh vực thu nhập bình quân đầu người cao. Do vậy, khi thiên tai xảy ra ngừng 
các hoạt động kinh tế xã hội, sự chỉ đạo điều hành sẽ dẫn đến thiệt hại vật chất lớn.

Trong kế hoạch PCTT cấp Phường cần xem xét để đảm bảo an toàn cao trước thiên tai cho trung 
tâm hành chính Phường, trung tâm chỉ đạo, điều hành PCTT, các công trình có giá trị cao về kinh 
tế-văn hóa, cơ sở của các tổ chức quốc tế, cơ sở có yếu tố người nước ngoài.

 y  Trình độ dân trí không đồng đều, có sự khác biệt lớn (nhìn chung là cao hơn) vùng nông thôn. 
Đa số các khu đô thị có sự biến động lớn về dân số cơ học. Những người mới đến thường không 
nắm rõ lịch sử thiên tai khu vực, không biết được các nguy cơ tiềm ẩn khi thiên tai xảy ra và cũng 
khó tiếp cận thông tin các phương án PCTT trong tình trạng khẩn cấp. 

Trong kế hoạch PCTT cấp Phường cần có chương trình thường xuyên chia sẻ thông tin, trao đổi 
kinh nghiệm trong cộng đồng (Ví dụ: phương tiện thu nhận thông tin về cảnh báo thiên tai, hiểu 
thông tin dự báo, kỹ năng thực hiện,…) 

 y   Khu vực đô thị có thuận lợi về hạ tầng nhà ở, kinh tế, thông tin liên lạc, giao thông thuận lợi, cần 
tránh tư tưởng chủ quan.Vì vậy trong kế hoạch PCTT cần phải có phương án đảm bảo an toàn 
chi tiết cụ thể từng hạng mục (ví dụ: tài sản nhà nước, cá nhân và các tổ chức liên quan, hoạt 
động sản xuất kinh doanh,…). 

Đặc biệt, đối với hạ tầng thiết yếu (giao thông, y tế, trường học, nước sạch, hệ thống điện, cung cấp 
lương thực, thực phẩm, thông tin) cần có phương án bảo đảm để không bị ngừng trệ.
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Hình 1. Bản đồ phân vùng thiên tai và các loại hình thiên tai điển hình trên cả nước. 

Quá trình phát triển đô thị không đồng bộ, không tính đến yếu tố lồng ghép phòng chống thiên 
tai, sẽ làm trầm trọng hơn thiệt hại khi thiên tai xảy ra. 

 y  Các công trình xây dựng lớn, các công trình hạ tầng như đường giao thông, cống thoát nước, 
lưới điện, cấp nước cũng cần được chú ý khi đánh giá RR TT;

 y  Yếu tố nước ngoài (khách du lịch, khách tạm trú dài hạn, cơ sở kinh doanh, làm việc,…), cũng là 
một điểm cần lưu ý khi đánh giá RRTT khu vực đô thị.

2.2.2. Một số loại hình thiên tai điển hình và rủi ro thiên tai khu vực đô thị:  
a. Phân vùng thiên tai điển hình: 

Luật Phòng chống thiên tai 2013 đã xác định Việt Nam chịu tác động của trên 19 loại hình thiên tai. 
Theo Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, Việt Nam cơ bản được 
phân thành 08 vùng thiên tai thể hiện trong Hình 1.

b. Những rủi ro thiên tai thường gặp: 

 y Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc: cây đổ, tốc mái, đứt đường điện, bay bảng hiệu…

 y  Mưa lớn, lũ, lũ quét, nước dâng: ngập úng nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng trang thiết bị hư 
hỏng; ách tắc giao thông; đình trệ sản xuất, kinh doanh,…

 y  Nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn: thiếu nước sinh hoạt, đình trệ sản xuất do thiếu nước, tăng 
nguy cơ về hỏa hoạn và dịch bệnh,…

 y   Sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển: thiệt hại về hạ tầng, nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh,                  
du lịch,… 
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 y   Rét hại, sương muối: ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt của người dân, đặc biệt là người già, 
em nhỏ và tới các hoạt động sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ,… 

 y   Động đất, sóng thấn: phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng, nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh 
và tính mạng người dân.

2.3 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA QUẢN LÝ RRTT-DVCĐ: 
 y  Người dân đóng vai trò trung tâm và chủ động trong quá trình Quản lý RRTT-DVCĐ;

 y   Khuyến khích và huy động sự tham gia tích cực, chủ động của các thành phần dân cư trong 
cộng đồng vào công tác quản lý rủi ro thiên tai;

 y   Tạo cơ hội bình đẳng cho nam, nữ, các nhóm dễ bị tổn thương tham gia và hưởng lợi từ các hoạt 
động quản lý rủi ro thiên tai;

 y  Nâng cao năng lực của cộng đồng về PCTT;

 y   Quá trình quản lý RRTT-DVCĐ được liên tục phát triển, cập nhật, điều chỉnh dựa trên những bài 
học kinh nghiệm thực tế của cộng đồng một cách thường xuyên. Đồng thời kết hợp với tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, phối hợp hài hòa giải pháp công trình và phi công trình; bảo vệ môi trường, 
hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu;

 y   Chính quyền cấp phường chủ động thực hiện phương án PCTT theo phân công tại Nghị định 
66/2014/NĐ-CP ngày 04/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

 y    Vận dụng phương châm bốn tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại 
chỗ, và hậu cần tại chỗ) vào quá trình Quản lý RRTT-DVCĐ; 

 y   Cộng đồng xác định nội dung PCTT để lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương.
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CÁC NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO 
THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG KHU VỰC ĐÔ THỊ

PHẦN 3. 

Quy trình Quản lý RRTT-DVCĐ khu vực đô thị bao gồm 6 bước theo sơ đồ sau đây:

Bước 1
GIỚI THIỆU CHUNG

Bước 2
CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Bước 3
ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA 

VÀO CỘNG ĐỒNG

Bước 4
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PCTT CÓ 
SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG

Bước 5
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Bước 6
GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Cộng đồng
bị ảnh hưởng thiên tai

Cộng đồng
an toàn và thích ứng cao
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3.1 BƯỚC 1: GIỚI THIỆU CHUNG
3.1.1. Mục đích

 y  Nêu được ý nghĩa, mục tiêu, sự cần thiết của công tác quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 
và nâng cao nhận thức cộng đồng;

 y Giới thiệu các nội dung các bước quản lý RRTT-DVCĐ;

 y  Nâng cao nhận thức của chính quyền, cộng đồng và các bên liên quan về hoạt động Quản lý 
RRTT-DVCĐ tại phường.

3.1.2. Công việc thực hiện 
UBND cấp phường tổ chức cuộc họp, nội dung bao gồm: 

 y Giới thiệu nội dung, ý nghĩa;

 y Xác định thời gian dự kiến, mục tiêu và kết quả cần đạt được;

 y Xác định sự phối hợp và tạo cơ hội hợp tác giữa các bên có liên quan.

3.2. BƯỚC 2: CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
3.2.1. Mục đích

 y  Thành lập Nhóm hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) cấp phường và Nhóm cộng đồng ở cấp tổ dân phố, 
thống nhất cách thức và cơ chế hoạt động của các nhóm;

 y  Xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực (con người, cơ sở vật chất, tài chính và thời gian                
thực hiện).

3.2.2. Công việc thực hiện 
 y Thành lập Nhóm HTKT cấp phường và Nhóm Cộng đồng   

 9  Nhóm HTKT cấp phường: Số lượng từ 10 - 17 người. Trưởng nhóm là Phó chủ tịch UBND 
phường. UBND phường ra quyết định thành lập;

  Thành phần nhóm cần có sự tham gia của đại diện các cơ quan, ban ngành, tổ chức kinh tế, 
chính trị, xã hội trên địa bàn phường và tùy vào điều kiện của từng phường có thể gồm: Ban 
chỉ huy PCTT&TKCN phường, văn hóa thông tin, Lao động Thương Binh – Xã hội, địa chính, 
quy tắc đô thị, công an phường, Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp phường, Hội chữ thập đỏ, Hội 
phụ nữ, Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi,  Đoàn thanh niên, y tế, văn phòng thống kê, đại 
diện Ban giám hiệu của 01 - 02 trường học, đại diện từ khối doanh nghiệp/sản xuất tư nhân 
trên địa bàn (đảm bảo tỷ lệ nữ chiếm ít nhất 30%),...  

 9  Nhóm cộng đồng: Số lượng Nhóm từ 7 - 10 người. Thành phần bao gồm: Tổ trưởng tổ dân 
phố, đại diện Chi bộ, đại diện các tổ chức chính trị, xã hội, cá nhân có hiểu biết và nhiệt tình;

 9  Nhóm HTKT và nhóm Cộng đồng được tập huấn những kiến thức cơ bản để thực hiện các nội 
dung của công tác quản lý RRTT-DVCĐ. 

 y Lập kế hoạch thực hiện Quản lý RRTT-DVCĐ 

 9  Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật và nhóm cộng đồng lập kế hoạch chi tiết gồm các nội dung chính  như 
sau: các hoạt động cụ thể; người chủ trì/phối hợp; thời gian thực hiện; nguồn kinh phí;

 9 UBND phường thông qua, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch trên.

 (Nội dung hoạt động của Nhóm HTKT và Nhóm Cộng đồng xem PHẦN 6-PHỤ LỤC, Phụ lục 1)
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3.2.3. Kết quả mong đợi:
 y Nhóm HTKT và Nhóm Cộng đồng được thành lập; 

 y  Nhóm HTKT và Nhóm Cộng đồng nắm được quy định và hiểu rõ nhiệm vụ, cơ chế điều phối và 
phối hợp;

 y  Nhóm HTKT và Nhóm Cộng đồng nắm vững kiến thức cơ bản và kỹ năng về thực hiện quản lý 
RRTT-DVCĐ;

 y Bản kế hoạch phân công nhiệm vụ theo nội dung công việc chi tiết được xây dựng.

3.3. BƯỚC 3: ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
3.3.1. Mục đích

 y Xác định những thiên tai đã và có nguy cơ xảy ra tại các khu vực trên địa bàn;

 y Xác định được các yếu tố dễ bị tổn thương (DBTT) của cộng đồng trước thiên tai;

 y Xác định năng lực phòng chống thiên tai trên địa bàn phường;

 y  Xác định các rủi ro thiên tai và thứ tự ưu tiên để tìm ra các giải pháp phù hợp trong đó lưu ý tới 
nhóm đối tượng DBTT;

 y  Cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch phòng, chống thiên tai và cơ sở lồng ghép vào quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương;

 y  Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp phường về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và 
thực hiện đánh giá rủi ro thiên tai, nhằm xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai có sự tham 
gia của cộng đồng theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai.

3.3.2. Nội dung đánh giá: 
 y Đánh giá các loại hình thiên tai và lịch sử thiên tai;

 y Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương;

 y Đánh giá năng lực PCTT ;

 y Đánh giá nhận thức của người dân về rủi ro thiên tai.

3.3.3.Kết quả mong đợi: 
 y  Đánh giá các loại hình thiên tai và lịch sử thiên tai: Xác định được loại hình thiên tai thường xảy 

ra ở khu vực, mức độ ảnh hưởng,… 

 y Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương: xác định được các yếu tố dễ bị tổn thương,…

 y  Đánh giá năng lực PCTT: bộ máy, tổ chức, tuyên truyền, tập huấn, các công trình PCTT, phương 
tiện và trang thiết bị,…

 y  Đánh giá nhận thức về rủi ro thiên tai của người dân:  đánh giá được mức độ nhận thức của 
người dân về PCTT;

 y  Xây dựng được báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai làm cơ sở cho Kế hoạch Phòng chống Thiên tai 
có sự tham gia của cộng đồng.

3.3.4 Công việc thực hiện: thể hiện trong bảng 3.1.
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Lưu ý: Nội dung chi tiết của BƯỚC 3 được hướng dẫn cụ thể trong PHẦN 4-Hướng dẫn đánh giá rủi 
ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

3.4. BƯỚC 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CÓ SỰ THAM GIA 
CỦA CỘNG ĐỒNG
3.4.1 Mục đích

 y  Xây dựng được kế hoạch phòng chống thiên tai có sự tham gia của cộng đồng sử dụng Kết quả 
báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

 y  Nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng chống thiên tai để phát huy ý thức tự giác, chủ 
động phòng, chống thiên tai của người dân trên địa bàn. 

Stt Hoạt động Kết quả 

1 Chuẩn bị • hoàn thành kế hoạch và phân công nhiệm vụ

• xác định được nội dung và địa điểm đánh giá 

• hoàn thành việc chuẩn bị các bảng biểu mẫu đánh giá 

• các thông tin sẵn có (theo biểu mẫu) cơ bản ban đầu

2 Thực hiện đánh giá (Họp, 
thu thập thông tin,…) 

• hoàn thiện số liệu bảng biểu 

• hoàn thành bản thảo lịch sử thiên tai

• hoàn thành sơ hoạ bản đồ 

• …

3 Tổng hợp, phân tích • xác định rủi ro thiên tai 

• xác định được tình trạng dễ bị tổn thương 

• xác định được năng lực PCTT và cơ hội, thách thức

• xác định mức độ nhận thức, kinh nghiệm, thái độ động cơ 
của cộng đồng về PCTT

• …

4 Kiểm chứng • hoàn thiện bản đồ số thông qua các thông tin với người dân 

• hoàn thiên biểu mẫu thu thập lịch sử thiên tai 

• xếp hạng rủi ro thiên tai 

• phân tích nguyên nhân, giải pháp 

• xếp hạng giải pháp ưu tiên 

• các hoạt động thực hiện giải pháp ưu tiên 

• ….

5 Viết báo cáo • báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai 

• hoàn thiện số hóa bản đồ rủi ro đa thiên tai

• …

Bảng 3.1: Công việc thực hiện đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - xác định được 
năng lực PCTT và cơ hội, thách thức
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3.4.2. Nội dung kế hoạch phòng, chống thiên tai  
Bản kế hoạch cần đảm bảo các nội dung chính theo quy định tại Điều 15 của Luật phòng, chống 
thiên tai, cụ thể như sau:

 y  Đánh giá và cập nhật hằng năm về đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng trong 
phạm vi quản lý;

 y  Xác định nội dung và biện pháp phòng, chống thiên tai phù hợp với từng loại thiên tai và cấp 
độ rủi ro thiên tai thường xảy ra tại địa phương, chú ý đến đối tượng dễ bị tổn thương, bao gồm: 
Tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; xây 
dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai và loại thiên tai cụ thể; tổ chức thường 
trực, cập nhật thông tin diễn biến thiên tai; xác định khu vực nguy hiểm; chuẩn bị địa điểm sơ 
tán; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng, chống thiên tai;

 y  Chuẩn bị vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho hoạt động phòng, chống 
thiên tai;

 y  Đề xuất nhu cầu về nguồn lực và xác định tiến độ hàng năm và 05 năm để thực hiện kế hoạch 
phòng, chống thiên tai tại địa phương;

 y Xác định trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai. 

3.4.3. Công việc thực hiện 
a. Chuẩn bị

Căn cứ Báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai, UBND cấp phường tổ chức xây dựng dự thảo kế hoạch 
phòng chống thiên tai.

b. Tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo kế hoạch phòng, chống thiên tai

 y  UBND phường tổ chức cuộc họp gồm các thành phần liên quan để trình bày Dự thảo và lấy ý 
kiến đóng góp;

 y Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật báo cáo kết quả đánh giá của các tổ dân phố;

 y Đại diện Nhóm HTKT trình bày Dự thảo kế hoạch phòng, chống thiên tai;

 y Thảo luận, góp ý dự thảo kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp phường;

 y  Nhóm HTKT hoàn thiện bản dự thảo cuối cùng và đề nghị UBND phường xem xét, phê duyệt;

Lưu ý: Nội dung chi tiết của bước này được hướng dẫn cụ thể trong PHẦN 5-Hướng dẫn thực hiện 
BƯỚC 4 –Xây dựng kế hoạch PCTT-DVCĐ khu vực đô thị.

3.5. BƯỚC 5: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
Sau khi phê duyệt, UBND phường:

 y  Thông báo, tuyên truyền cho người dân, các cơ quan, ban ngành, tổ chức kinh tế, chính trị, xã 
hội trên địa bàn phường về kế hoạch phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng; đồng thời giải 
thích các hạng mục mà người dân đề nghị nhưng chưa đưa vào kế hoạch;

 y Xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện, kết nối với các bên không thuộc sự quản lý của phường;

 y Huy động nguồn lực tham gia thực hiện kế hoạch.
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3.6. BƯỚC 6-GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PCTT CÓ SỰ 
THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG
3.6.1. Mục đích

 y  Bảo đảm thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai có sự tham gia của cộng đồng một cách 
hiệu quả; 

 y Điều chỉnh kịp thời những phát sinh, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện;

 y Rút ra các bài học kinh nghiệm để bổ sung, điều chỉnh cho xây dựng kế hoạch PCTT năm sau;

 y Tạo cơ chế phản hồi từ người dân, các tổ chức, doanh nghiệp và các bên liên quan.

3.6.2. Công việc thực hiện  
 y  Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật cùng nhóm cộng đồng xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá và đề nghị 

UBND phường xem xét, phê duyệt;

 y  UBND phường thông báo rộng rãi kế hoạch giám sát, đánh giá cho cộng đồng trên các bảng 
thông tin để phối hợp thực hiện, giám sát;

 y  Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật cùng nhóm cộng đồng và người dân tổ chức giám sát, đánh giá dựa trên 
mục tiêu, nội dung hoạt động của bản kế hoạch đã được phê duyệt;

 y Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật tổng hợp thông tin và viết báo cáo giám sát và đánh giá;

 y  UBND phường tổ chức các cuộc họp định kỳ nghe báo cáo giám sát, đánh giá, đề xuất các điều 
chỉnh kế hoạch nếu cần và thông báo kết quả các cuộc họp ở cấp phường và tổ dân phố;

Việc đánh giá giám sát nên được thực hiện hàng quý trong điều kiện bình thường và hàng tháng 
trong mùa mưa bão và đột xuất sau mỗi lần thiên tai xảy ra. 
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BƯỚC 3 - ĐÁNH GIÁ RỦI 
RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

PHẦN 4. 

4.1. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

HOẠT ĐỘNG 1: CHUẨN BỊ ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả mong đợi 

 y Nhóm hỗ trợ kỹ thuật được tập huấn và được phân công trách nhiệm rõ ràng; 

 y Kế hoạch thực hiện đánh giá được xây dựng, phê duyệt và thông báo tới người dân. 

2. Thời gian thực hiện: Trước khi thực hiện đánh giá ít nhất 10 ngày

3. Các hoạt động cụ thể: UBND phường:

 y Tập huấn cho nhóm Hỗ trợ kỹ thuật và Nhóm Cộng đồng: 

 9 Mục đích, nội dung đánh giá và các công cụ đánh giá;

 9 Kỹ năng thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin; 

 9  Kỹ năng hướng dẫn người dân xác định và phân tích rủi ro, lựa chọn giải pháp, xây dựng báo 
cáo đánh giá làm cơ sở để lập kế hoạch phòng, chống thiên tai;

 9 Phân công cụ thể trách nhiệm cho các thành viên trong Nhóm HTKT, Nhóm Cộng đồng. 

 y Chuẩn bị và thống nhất kế hoạch đánh giá rủi ro thiên tai cùng Nhóm HTKT và Nhóm Cộng đồng: 

 9  Lựa chọn đối tượng tham gia đánh giá RRTT-DVCĐ ở tổ dân phố: 10-15 người/tổ dân phố 
(không thuộc Nhóm HTKT và Nhóm Cộng đồng);

 9  Thành phần lựa chọn bao gồm: đại diện người dân với thành phần nghề nghiệp khác nhau 
(khuyến khích ít nhất 30% là nữ giới và có đại diện nhóm dễ bị tổn thương) và các tổ chức 
liên quan;

 9  Xác định thời gian và địa điểm đánh giá: Lưu ý thời gian và địa điểm phù hợp, thuận tiện cho 
người dân.

 y Phê duyệt Kế hoạch thực hiện đánh giá;

 y Thông báo nội dung và kế hoạch đánh giá tới người dân;

 y Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện hậu cần để đánh giá: Chuẩn bị hậu cần, văn phòng phẩm;

 y  Lưu ý: Máy tính có cài phần mềm ví dụ như Auto CAD, Mapinfo…hỗ trợ quá trình xây dựng bản 
đồ số.
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Chú ý: 

 y  Khi tiến hành đánh giá ở mỗi tổ dân phố, mỗi nhóm đánh giá (theo công cụ)  cần có ít nhất 2 
người từ Nhóm HTKT (1 người hướng dẫn, 1 người ghi chép);

 y  Nhóm HTKT và Nhóm Cộng đồng chuẩn bị nội dung và công cụ đánh giá, bản đồ hành chính 
của phường, kẻ bảng biểu, bảng câu hỏi…), đặc biệt  lưu ý khi đánh giá đối với các đối tượng dễ 
bị tổn thương.

HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

1. Kết quả mong đợi 

 y Người dân chủ động tham gia vào đánh giá rủi ro thiên tai; 

 y  Các thông tin về thiên tai, tình trạng DBTT, năng lực phòng, chống thiên tai và rủi ro thiên tai 
được thu thập thông qua các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai. 

2. Thời gian thực hiện: ít nhất 1 ngày ở tổ dân phố. 

3. Các hoạt động cụ thể:

 y  Nhóm HTKT tiếp tục thu thập các thông tin sẵn có (sử dụng Công cụ 1):  hoàn thiện công cụ 1 
bằng các thông tin có sẵn trên địa bàn;

 y  Tổ chức họp với người dân lần 1 để thực hiện các công cụ 2, 3, 4, 6 thu thập thông tin về thiên 
tai, tình trạng DBTT, năng lực và nhận thức của người dân: 

 9 Giới thiệu mục đích và nội dung đánh giá;

 9  Chia 4 nhóm (lưu ý đối tượng dễ bị tổn thương và giới) thực hiện 4 công cụ: Lịch sử thiên tai-
Công cụ 2, Phân tích sinh kế-Công cụ 3, Sơ họa bản đồ RRTT-Công cụ 4, Điểm mạnh/yếu cơ 
hội/thách thức trong công tác PCTT-Công cụ 6;

 9 Các nhóm trình bày kết quả các công cụ đã thực hiện và mời nhóm khác bổ sung ý kiến;

 y Nhóm HTKT thực hiện Công cụ 5: kiểm chứng trên thực địa;

 y Nhóm HTKT trao đổi trực tiếp thêm với các hộ gia đình (mỗi tổ dân phố ít nhất 10 hộ không tham 
gia cuộc họp trên) để bổ sung và kiểm chứng thông tin.

HOẠT ĐỘNG 3: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

1. Kết quả mong đợi 

 y  Các thông tin được tổng hợp, phân tích, đánh giá và xếp hạng các RRTT; phân tích nguyên nhân 
và đề xuất các giải pháp giảm nhẹ RRTT;

 y  Người dân tham gia vào xếp hạng rủi ro thiên tai, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp 
giảm nhẹ RRTT. 

2. Thời gian thực hiện: ít nhất 1 ngày ở tổ dân phố. 

3. Các hoạt động cụ thể:

a. Chuẩn bị:

Nhóm HTKT và Nhóm Cộng đồng sử dụng kết quả của 6 công cụ để tổng hợp RRTT, thể hiện vào 
công cụ 7.
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b. Thực hiện cụ thể theo 02 phương án:

PA1: Nhóm HTKT và Nhóm Cộng đồng tổng hợp, phân tích các công cụ 8,9,10; sau đó tham vấn lấy ý 
kiến người dân. 

 y Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Nhóm Cộng đồng: 

 9 Sử dụng kết quả công cụ 7 để phân tích, đánh giá, xếp hạng RRTT và thể hiện vào công cụ 8;

 9  Phân tích nguyên nhân các RRTT và đề xuất các giải pháp giảm nhẹ RRTT để thể hiện vào 
công cụ 9;

 9  Phân tích, lựa chọn và xếp hạng thứ tự ưu tiên các giải pháp giảm nhẹ RRTT và thể hiện vào 
công cụ 10;

 y  Tổ chức họp lần 2 với người dân để giới thiệu và tham vấn lấy ý kiến người dân để hoàn thiện 3 
công cụ 8,9,10: Nhóm HTKT và cộng đồng trình bày kết quả công cụ 8,9,10 để tham vấn ý kiến 
người dân và hoàn thiện.

PA2: Nhóm HTKT và Nhóm Cộng đồng cùng với người dân tham gia phân tích, đánh giá công cụ 8,9,10.

 y Sử dụng kết quả công cụ 7 để phân tích, đánh giá, xếp hạng RRTT và thể hiện vào công cụ 8;

 y   Phân tích nguyên nhân các RRTT và đề xuất các giải pháp giảm nhẹ RRTT để thể hiện vào công 
cụ 9;

 y  Phân tích, lựa chọn và xếp hạng thứ tự ưu tiên các giải pháp giảm nhẹ RRTT và thể hiện vào công 
cụ 10. 

HOẠT ĐỘNG 4: KIỂM CHỨNG CỦA NGƯỜI DÂN 

1. Kết quả mong đợi 

 y  Họp lần 3 với đại diện người dân trong phường (chưa tham gia họp lần 1, lần 2) để trao đổi lấy ý 
kiến về kết quả đánh giá RRTT-DVCĐ của phường;

 y  Họp với đại diện các ban ngành/đoàn thể, trưởng tổ dân phố để lấy ý kiến bổ sung hoàn thiện 
kết quả đánh giá RRTT-DVCĐ.

2. Thời gian thực hiện: ít nhất 1 ngày ở phường 

3. Các hoạt động cụ thể: 

a) UBND phường tổ chức họp: Họp lần 3 với đại diện người dân trong phường (chưa tham gia họp 
lần 1, lần 2) để trao đổi lấy ý kiến về kết quả đánh giá RRTT-DVCĐ của phường.

 y Chuẩn bị

Nhóm HTKT và Nhóm Cộng đồng:

 9 Chuẩn bị các kết quả đã tổng hợp được từ các công cụ;

 9 Mời đại diện người dân trong phường  (10-15 người chưa tham gia họp lần 1, lần 2).  

Lưu ý: Đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới và sự tham gia của đại diện nhóm DBTT.

 y Trình bày và lấy ý kiến bổ sung của người dân:

Trình bày kết quả công cụ 7, 8, 9, 10 và lấy ý kiến bổ sung của người dân để hoàn thiện.

 b) Tổ chức họp với các ban ngành đoàn thể ở cấp phường

 y Chuẩn bị
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 9 Chuẩn bị các kết quả đã tổng hợp được từ các công cụ;

 9 Mời đại diện các ban/ngành trong phường ;

 y Trình bày và lấy ý kiến bổ sung.

Trình bày kết quả công cụ 7, 8, 9, 10 và lấy ý kiến bổ sung của các thành phần tham dự cuộc họp để 
hoàn thiện.

HOẠT ĐỘNG 5. XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 

1. Kết quả mong đợi 

 y  Báo cáo đánh giá RRTT-DVCĐ cấp phường được hoàn thành với ý kiến đóng góp của chính 
quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bên liên quan và đại diện các tổ dân phố́. 

2. Thời gian thực hiện: 01 ngày (ngay sau khi hoàn thành các công việc trên)

3 Các hoạt động cụ thể: 

 y Báo cáo đánh giá RRTT-DVCĐ của phường :

 9  Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật dự thảo báo cáo đánh giá RRTT-DVCĐ (Mẫu báo cáo đánh giá tham 
khảo PHẦN 6-PHỤ LỤC, Phụ lục 3.)

 9 UBND phường phê duyệt 

Căn cứ vào báo cáo đánh giá, xây dựng và phê duyệt Kế hoạch PCTT-DCVĐ 

4.2. CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG KHU VỰC 
ĐÔ THỊ 
Để đánh giá RRTT-DVCĐ khu vực đô thị cần áp dụng 10 công cụ khác nhau được liệt kê theo bảng 
4.1 dưới đây

Bảng 4.1. Tổng hợp các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai

TT Công cụ 

Tổng hợp thông tin từ các công cụ đánh giá

Thiên 
tai 

Xu hướng 
của thiên 

tai 

Tình 
trạng 
DBTT 

Năng lực 
Rủi ro 

thiên tai 

1 Thu thập thông tin sẵn có X X X X X

2 Lịch sử thiên tai X X X X X

3 Phân tích sinh kế X X X X X

4 Bản đồ rủi ro thiên tai X X X X

5 Khảo sát thực địa X X X X X

6
Điểm mạnh, điểm yếu, cơ 
hội, thách thức trong công 
tác PCTT

X X X X X
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TT Công cụ 

Tổng hợp thông tin từ các công cụ đánh giá

Thiên 
tai 

Xu hướng 
của thiên 

tai 

Tình 
trạng 
DBTT 

Năng lực 
Rủi ro 

thiên tai 

7
Tổng hợp đánh giá 
RRTT  

X X X X X

8 Xếp hạng RRTT X X X X X

9
Phân tích nguyên nhân và đề 
xuất giải pháp

X X X X X

10
Lựa chọn và xếp hạng giải 
pháp ưu tiên

X X X X X

CÔNG CỤ 1: THU THẬP THÔNG TIN SẴN CÓ 

1. Mục đích 

Thu thập các thông tin cơ bản về đặc điểm vị trí địa lý, khí hậu, dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ 
tầng trong phạm vi quản lý phục vụ cho việc lập kế hoạch phòng, chống thiên tai.

2. Thời gian:

Công cụ này được thực hiện trước và trong khi tiến hành đánh giá RRTT. 

3. Kết quả mong đợi: 

Thu thập được đầy đủ các thông tin sẵn có về đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng…. 

4. Chuẩn bị và thực hiện:

 y  Các tài liệu tổng hợp thuộc các ngành, lĩnh vực có liên quan và các báo cáo hoạt động năm gần 
nhất của phường (Ít nhất 5 năm gần nhất). Số liệu có thể được thu thập thông qua việc rà soát 
các báo cáo tổng kết năm của các ngành hoặc hỏi người phụ trách lĩnh vực có liên quan;

 y  Nhóm HTKT chủ động thực hiện hoặc đề xuất UBND phường giao cán bộ phù hợp thu thập, 
tổng hợp vào biểu mẫu. Mỗi bảng số liệu có thể phân công người phụ trách;

 y Chuẩn bị các biểu mẫu theo mẫu tại Bảng 4.2 và Bảng 4.3;

 y  Thu thập thông tin về đặc điểm địa hình địa lý, khí hậu dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ 
tầng…từ các nguồn tài liệu, văn bản sẵn có. 

Ví dụ thông tin về vị trí địa lý, địa hình, ranh giới, dân số…của phường:

 y  Vị trí địa lý: Phường thuộc quận, thành phố nào? Nằm trên địa hình như thế nào? Nằm trong hệ 
thống sông ngòi nào? Tiếp giáp với các phường hoặc các cảnh quan nào? Chẳng hạn, tiếp giáp 
với núi, sông, biển,  nơi có quốc lộ, tỉnh lộ đi qua... 

 y  Điều kiện khí hậu: Nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cực đại, nhiệt độ cực tiểu, lượng mưa cực đại, 
khoảng thời gian nắng hạn kéo dài cực đại, phân bố mùa từ tháng…đến tháng...

 y   Các thông tin dân số và các số liệu về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ cho việc lập kế hoạch ứng 
phó với thiên tai...

 y Tiến hành thu thập thông tin sẵn có và điền vào các bảng biểu đã chuẩn bị. 
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Bảng 4.2: Đặc điểm tự nhiên

 

Bảng 4.3 Đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng                                                                                                   

STT Tên mục Nội dung Ghi chú

I Vị trí địa lý

- Phía Bắc giáp:………
- Phía Nam giáp:….
- Phía Đông giáp:…
- Phía Tây giáp:….

II Địa hình

- Đồng bằng
- Vùng ven biển
- Vùng trũng
- Miền núi
- Trung du….

III Sông ngòi
- Hệ thống sông lớn chảy qua:

- Đặc điểm sông: 

IV Đất đai

- Tổng diện tích đất tự nhiên:.......ha
- Đất thổ cư:.......ha
- Đất sử dụng với mục đích khác (khu công 
nghiệp, công viên, bệnh viện, trường học, 
siêu thị, mặt nước…):…….ha

STT Tên mục Đơn vị
Tổng 
toàn 

phường

Phân chia 

theo tổ dân 
phố

Ghi 
chú 

1 2 3

I. Dân số

1 Tổng số hộ Hộ

Số hộ nghèo Hộ

2 Tổng số dân Người

-  Nam Người

-  Nữ Người

3 Cơ cấu độ tuổi

-  Trẻ em (Dưới 16 tuổi) Người

-  Thanh niên và Trung niên (Từ 16-60 tuổi) Người

-  Người già (Trên 60 tuổi) Người

4 Số lao động trong độ tuổi

-  Nam (16-60) Người
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STT Tên mục Đơn vị
Tổng 
toàn 

phường

Phân chia 

theo tổ dân 
phố

Ghi 
chú 

1 2 3

-  Nữ (16-55) Người

5 Đối tượng dễ bị tổn thương (theo Điều 3, 
Luật PCTT bao gồm: trẻ em, người cao tuổi, 
phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con 
dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người 
bị bệnh hiểm nghèo và người nghèo).

Người

6 Lao động tự do, học sinh sinh viên, người 
nước ngoài,…

Người

7 Dân tộc

-  Kinh Người

-  Khác Người

8 Tôn giáo

9 Đội xung kích PCTT

II. Ngành nghề

1 Công chức, viên chức…thuộc nhà nước Người

2 Sản xuất kinh doanh Người

3 Dịch vụ Người

4 Lao động tự do Người

5 Thành phần khác Người

III. Cơ sở hạ tầng, vật chất 

1 Công trình công cộng (có thể tận dụng làm 
nơi trú ẩn an toàn)

-  Trường học Cái

-  Trạm y tế Cái

-  Hội trường, nhà văn hóa Cái

…

2 Nhà ở

-  Nhà kiên cố (có thể tận dụng làm nơi trú ẩn 
an toàn)

Cái

-  Nhà tạm, dễ sập Cái

-  Nhà ven sông Cái

-  Nhà ven núi Cái

….

3 Hệ thống giao thông
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STT Tên mục Đơn vị
Tổng 
toàn 

phường

Phân chia 

theo tổ dân 
phố

Ghi 
chú 

1 2 3

-  Đường đất Km

-  Đường bê tông Km

-  Cầu cống kiên cố Km

…

4 Công trình Phòng chống thiên tai

-  Đê điều Km

-  Hồ đập Cái

-  Công trình tiêu thoát nước Km

…

5 Hệ thống đường điện

-  Trạm biến áp Cái

-  Đường dây điện Km

…

6 Hệ thống nước sinh hoạt

-  Công trình cấp nước Cái

…

7 Hệ thống thông tin liên lạc

-  Cụm loa phường Cái

-  Loa cầm tay Cái

Mạng internet và các mạng tiện ích khác

8 Phương tiện, vật tư, thiết bị,… có thể huy 
động cho PCTT (Xe ô tô, máy xúc, máy ủi, 
cưa máy, cưa tay, xuồng, thiết bị chống ách 
tắc,…)

Cái

9 Việc dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, hóa 
chất xử lý nước, thuốc chữa bệnh…theo 
phương châm 4 tại chỗ.

Từ Bảng 4.3 có thể xây dựng thành từng bảng chi tiết như Đối tượng dễ bị tổn thương, Tình trạng 
nhà ở,… để tiếp cận và hỗ trợ trước, trong và sau thiên tai (Ví dụ tham khảo tại PHẦN 6-PHỤ LỤC, 
Phụ lục 2 các bảng từ 6.1 đến 6.7)
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CÔNG CỤ 2: LỊCH SỬ THIÊN TAI

1. Mục đích:

Thu thập thông tin về các loại thiên tai đã xảy ra trong vòng 5-10 năm gần đây (lịch sử thiên tai) và 
thiên tai lịch sử (thiên tai lớn nhất đã từng xảy ra không chỉ giới hạn trong khoảng thời gian 5-10 
năm gần nhất) kèm theo các diễn biến và thiệt hại, đặc điểm và xu hướng, khu vực chịu thiệt hại, 
nguyên nhân dẫn đến thiệt hại, kinh nghiệm phòng chống và giảm thiểu thiệt hại và các yếu tố đô 
thị hóa làm gia tăng hoặc giảm nhẹ rủi ro mỗi khi gặp thiên tai gây ra trên địa bàn phường. 

2. Thời gian: Được thực hiện tiếp theo ngay sau HOẠT ĐỘNG 1-Chuẩn bị đánh giá, (PHẦN 4,                  
mục 4.1).

3. Chuẩn bị: 

 y  Thiết bị văn phòng (Máy tính, máy chiếu,...) và văn phòng phẩm. Ví dụ: bảng to hoặc giấy khổ lớn 
(A0), phấn hoặc bút viết, thước kẻ;

 y Xác nhận địa điểm, thành phần và lịch làm việc;

 y Chuẩn bị sẵn bảng công cụ 2-bảng 4.4 (bảng giấy hoặc trên máy tính) trước khi tiến hành; 

 y  Thông tin về lịch sử thiên tai đã thu thập và thông qua thảo luận với người dân sẽ được thể hiện 
ở bảng 4.4.

Bảng 4.4. Lịch sử thiên tai trên địa bàn phường

4. Trình tự thực hiện:

4.1 Giới thiệu: 

Hướng dẫn và giải thích cho người tham gia về Công cụ 2-Lịch sử thiên tai.

4.2 Người dân xác định những thiên tai đã xảy ra:

Những thiên tai nào đã xảy ra? Vào năm/tháng nào? Xác định loại thiên tai nào  thường xuyên xảy 
ra để đưa vào bảng theo thứ tự?,…

4.3. Thu thập thông tin đưa vào bảng 4.4 cho từng loại thiên tai như sau:

 y  Đặc điểm và diễn biến của thiên tai (Cột 3 Bảng 4.4): Số lần(tần suất) xảy ra, độ lớn (cường độ) 
thiên tai, diễn biến, đặc thù của thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu;

Thời gian 
(tháng/năm)

Loại 
thiên 

tai

Đặc điểm 
và diễn 

biến của 
thiên tai

Khu vực 
chịu 

thiệt hại

Thiệt 
hại do 
thiên 

tai gây 
ra

Nguyên 
nhân dẫn 
đến thiệt 
hại và bài 
học kinh 
nghiệm

Đã làm gì 
để phòng 
chống và 

giảm thiểu 
thiệt hại

Yếu tố 
đô thị 

hóa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Bão  

Ngập lụt

…
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 y  Khu vực chịu thiệt hại (Cột 4 Bảng 4.4):  Nêu chi tiết thiệt hại tại khu vực chịu thiệt hại và phân 
tích nguyên nhân của từng đợt thiên tai;

 y Thiệt hại do thiên tai gây ra (Cột 5 Bảng 4.4): Nêu chi tiết thiệt hại về người và tài sản...

 y  Nguyên nhân dẫn đến thiệt hại và bài học kinh nghiệm (Cột 6 Bảng 4.4): 

 9 Dự báo, hệ thống thông tin cảnh báo sớm, quy hoạch và quản lý qui hoạch;

 9  Cơ sở hạ tầng: nhà cửa, hệ thống giao thông, tiêu thoát nước, hệ thống điện, cây xanh, công 
trình PCTT,…

 9  Tổ chức bộ máy PCTT: Hoàn thiện bộ máy, xây dựng quy chế hoạt động, khả năng phối hợp, 
điều phối,… 

 9 Nguồn lực PCTT: Lực lượng, trang thiết bị, vật tư,…

 9  Nhận thức cộng đồng: Nhận thức, kinh nghiệm, tính chủ quan của người dân, tính hợp tác, 
tương trợ,…

 9 An toàn cộng đồng: các yếu tố, đối tượng dễ bị tổn thương,…

 9  Sản xuất kinh doanh: các hoạt động xây dựng, khai thác khoáng sản, hoạt động du lịch, buôn 
bán, sản xuất ở vùng nguy cơ cao bị ảnh hưởng thiên tai (ngập kho chứa, cửa hàng, biển 
quảng cáo,…

 y Đã làm gì để phòng chống và giảm thiểu thiệt hại (cột 7-Bảng 4.4): 

 9 Tập huấn nâng cao nhận thức, diễn tập,…

 9  Xác định điểm tránh trú an toàn sơ tán dân,… 

 9 Có cảnh báo kịp thời không,…

 9 Có hỗ trợ đối tượng dễ bị tổng thương hay không,…

 9 Tìm kiếm cứu nạn có kịp thời hay không,…

 9 Có nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân hay không,…

 9 Có đủ vật tư để phục hồi tái thiết hay không,…

 9 Chủ động của người dân và chính quyền,…

 9 …

 y  Yếu tố đô thị hóa (cột 8-Bảng 4.4): phân tích đánh giá thay đổi địa hình, điạ mạo, phát triển cơ sở 
hạ tầng, đô thị, sản xuất kinh doanh…làm gia tăng hoặc giảm nhẹ rủi ro mỗi khi gặp thiên tai:

Không lồng ghép nội dung PCTT vào vào quy hoạch/kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đô thị có 
thể dẫn đến:

 9 San lấp mặt bằng làm thay đổi địa hình, địa mạo, cốt nền (đồi, rừng, sông, hồ, ao…);

 9  Xây dựng công trình đường sá, cầu cống, cảng biển/sông làm thay đổi, hạn chế khả năng tiêu 
thoát nước;

 9  Phát triển khu dân cư đô thị không tính đến yếu tố rủi ro thiên tai làm tăng khả năng ngập lụt, 
sạt lở, làm giảm khả năng chứa và thoát nước, thoát lũ;

 9  Phát triển sản xuất, kinh doanh, nhà hàng, dịch vụ du lịch,…làm tăng nguy cơ ảnh hưởng bởi 
thiên tai và ô nhiễm môi trường...

(Xem thêm ví dụ cho Công cụ 2 tại PHẦN 6-PHỤ LỤC, Phụ lục 4-Bảng 6.8)
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CÔNG CỤ 3: PHÂN TÍCH SINH KẾ 

1. Mục đích: 

Thu thập, tổng hợp, phân tích, lựa chọn những hoạt động sinh kế trên địa bàn có khả năng bị ảnh 
hưởng bởi thiên tai. Ví dụ như: 

 y Kinh doanh, buôn bán,… 

 y Sản xuất, chế biến: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,…

 y Xây dựng,…

 y Dịch vụ: nhà hàng, khách sạn, vận tải, du lịch, y tế, giáo dục…

2. Thời gian: Được thực hiện ngay sau khi thực hiện Công cụ 1 và 2

3.  Chuẩn bị:

 y  Thiết bị văn phòng và văn phòng phẩm, máy tính và các phần mềm phù hợp, máy chiếu. Ví dụ: 
bảng to hoặc giấy khổ lớn, bút viết, phấn, thước kẻ;

 y Xác nhận địa điểm, thành phần và lịch làm việc;

 y Chuẩn bị sẵn bảng Công cụ 3-Bảng 4.5 trên giấy và trên máy tính.

Bảng 4.5 – Phân tích mối liên quan giữa thiên tai và các hoạt động sinh kế

I. Thiên tai
(Lịch thiên 
tai liên quan 
đến các loại 
hình thiên 
tai trên địa 
bàn)

Tháng (thời điểm thường xảy ra) Xu hướng của thiên tai

(cực đoan, đến sớm/muộn, kéo 
dài, tác động của BĐKH)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lũ

Bão

…

II. Hoạt 
động sinh 
kế

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ảnh 
hưởng 

của thiên 
tai đến 

hoạt 
động 

sinh kế

Tại sao 
dễ bị tổn 
thương 

Kinh 
nghiệm 
để nâng 

cao 
năng lực

(1) (2) (3) (4) (5)

Kinh doanh, 
buôn bán:
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- Bán buôn 
bán lẻ

…

- Vật liệu 
xây dựng

…

 Sản xuất, 
chế biến:

- Tương bần

- Làng nghề

Xây dựng:

…

4. Dịch vụ:

- Khách sạn

- Xe ôm-taxi

- Lễ hội, 
biểu diễn, 
tổ chức sự 
kiện

…

5. Các hoạt 
động khác

…

4. Trình tự thực hiện:

4.1 Giới thiệu: 

Giải thích cho người dân tham gia đánh giá về công cụ phân tích sinh kế ứng với tình hình thiên tai. 
Sử dụng lịch phù hợp với địa phương (Âm lịch, Dương lịch hoặc theo thời gian phù hợp phong tục 
địa phương). 

4.2 Xác định thời điểm thiên tai xảy  ra trong năm và xu hướng của thiên tai trong bối cảnh 
BĐKH (Mục I của Bảng 4.5)

Theo hướng dẫn tại Bảng 4.5 với từng loại hình thiên tai xảy ra tương ứng theo các tháng trong năm.

Trao đổi với người dân về những câu hỏi sau:       

 y Những loại thiên tai thường xảy ra tại địa phương (tham khảo Công cụ 2-Lịch sử thiên tai);

 y  Thời điểm thường xảy ra từng loại thiên tai của các tháng trong năm (đánh dấu vào hàng tương 
ứng của bảng 4.5 thông tin vừa thu được vào cột thời gian tương ứng, trong đó ghi chú tháng 
cao điểm);
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 y  Đề nghị nhận xét về xu hướng thay đổi của thiên tai và khí hậu: có gì thay đổi so với trước không? 
(hiện tượng thiên tai, thời tiết bất thường, số lần diễn ra nhiều/ít, thời gian diễn ra sớm/muộn/
khó dự đoán, mức ảnh hưởng nhiều/ít). Ghi chép các thông tin đó vào Xu hướng của thiên tai – 
Mục I của Bảng 4.5.

Ví dụ: Bão: đến sớm, kết thúc muộn và khó dự đoán hơn, cường độ mạnh và kèm theo lũ lụt. Thời 
gian giữa các trận bão gần hơn. Nắng nóng: nhiều đợt kéo dài, nhiệt độ cao.

4.3 Xác định các hoạt động sinh kế tương ứng với thời gian thiên tai xảy ra tại địa phương 

 y  Xác định danh mục các hoạt động sinh kế tại địa phương: kinh doanh, buôn bán; sản xuất, chế 
biến; xây dựng; dịch vụ;…. (Cột 1, Mục II của Bảng 4.5);

 y Xác định quá trình thực hiện, thời điểm kết thúc – Cột 2, Mục II của Bảng 4.5.

Những câu hỏi chuẩn bị:

Để xác định các hoạt động sinh kế, trao đổi với người dân tham gia đánh giá những câu hỏi sau: 

 y  Tại địa phương có những hoạt động sinh kế nào (kinh doanh, buôn bán; Sản xuất, chế biến; Xây 
dựng; dịch vụ,…). Sau đó xác định thời gian của các hoạt động sinh kế trên? ai thực hiện hoạt 
động này, tổ chức hay cá nhân? 

Chú ý: Khi xác định về các hoạt động sinh kế tương ứng với thời gian thiên tai xảy ra cần xác định 
thêm tỉ lệ tham gia của nam giới và nữ giới. 

Ví dụ: 

 y  Trồng hoa cúc từ tháng mấy đến tháng mấy, thời điểm đó ứng với các nguy cơ thiên tai nào? 
Nhóm, giới nào đóng vai trò chính trong hoạt động trồng hoa;

 y  Về kinh doanh buôn bán nhỏ hoặc bán hàng rong: mùa nào bán thức nào và có ảnh hưởng của 
thời tiết, thiên tai hay không?

 y Về dịch vụ nhà hàng, nghỉ dưỡng, tắm biển,….

Lưu ý: Phần sinh kế nên được chia ra thành các nhóm ngành cụ thể để tránh bỏ sót. 

4.4 Phân tích tác động ảnh hưởng của thiên tai đến hoạt động sinh kế đang thực hiện tại địa 
phương 

 y  Xác định ảnh hưởng của thiên tai đến hoạt động sinh kế - Cột 3, Mục II của Bảng 4.5: Phân tích 
ảnh hưởng của thiên tai đối với các hoạt động sinh kế theo lịch thiên tai (lưu ý: tác động của 
thiên tai đến nam/nữ, đối tượng DBTT):

 y  Tại sao dễ bị tổn thương - Cột 4, Mục II của Bảng 4.5: Phân tích nguyên nhân, tác động của thiên 
tai đến hoạt đông sinh kế bị ảnh hưởng trong lịch hiện tại;

 y  Kinh nghiệm để nâng cao năng lực ứng phó và chuẩn bị trước thiên tai - Cột 5, Mục II của Bảng 
4.5: Thu thập kinh nghiệm của các cá nhân, tổ chức khi thiên tai xảy ra.

Trao đổi với người dân về các câu hỏi sau: 

 9 Thiên tai ảnh hưởng ở giai đoạn nào của hoạt động sinh kế? 

 9  Ảnh hưởng như thế nào? Có thể gây ra các thiệt hại gì (các lĩnh vực: An toàn cộng đồng, sản 
xuất kinh doanh, Sức khỏe – vệ sinh – môi trường)? Tạo sao lại có các thiệt hại đó (các khía 
cạnh về vật chất, Tổ chức xã hội, Nhận thức kinh nghiệm thái độ động cơ)? 

 9  Mô tả ảnh hưởng của thiên tai tới nữ giới, nam giới và các đối tượng dễ bị tổn thương khác. 
Xác định thời điểm mà người dân dễ bị tổn thương (thiếu ăn, thiếu thu nhập, thiếu nước sản 
xuất, dịch bệnh, di cư ra khỏi khu vực...). 
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 y  Liệt kê các kinh nghiệm của nữ giới và nam giới, các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương... khi thiên 
tai xảy ra và khi có sự thay đổi về khí hậu, xu hướng thiên tai;

 y  Sự thay đổi về xu hướng của thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu có ảnh hưởng gì đến hoạt 
động sinh kế? 

Ví dụ: Mùa trồng hoa, cây cảnh, khai thác hải sản, kinh doanh du lịch... thay đổi như thế nào khi 
nhiệt độ, lượng mưa thay đổi?

4.5 Tổng hợp kết quả thảo luận về Phân tích sinh kế : 

Từ kết quả thảo luận, tổng hợp thông tin vào Bảng 4.6. Trong đó: 

 y Cột (1), (2) - Thiên tai và xu hướng của thiên tai: Tổng hợp từ Mục I của Bảng 4.5;

 y Cột (3) - Tại sao dễ bị tổn thương (Tình trạng DBTT): Tổng hợp từ cột 4, Mục II của Bảng 4.5;

 y  Cột (4) - Kinh nghiệm để nâng cao năng lực (Năng lực phòng, chống thiên tai): Tổng hợp từ cột 
5, Mục II của Bảng 4.5;

 y  Cột (5) - Ảnh hưởng của thiên tai đến hoạt động sinh kế  (Rủi ro thiên tai): Tổng hợp từ cột 3, Mục 
II của Bảng 4.5.

Bảng 4.6 Tổng hợp công cụ Phân tích sinh kế 

Thiên tai 
Xu hướng của 

thiên tai

Tại sao dễ bị 
tổn thương                    
(Tình trạng 

DBTT)

Kinh nghiệm để 
nâng cao năng lực 
(Năng lực phòng, 

chống thiên tai 
trong hoạt động 

sinh kế)

Ảnh hưởng của thiên 
tai đến hoạt động sinh 

kế  (Rủi ro thiên tai)

(1) (2) (3) (4) (5)

(Xem thêm ví dụ cho Công cụ 2 tại PHẦN 6-PHỤ LỤC, Phụ lục 4-Bảng 6.9)

CÔNG CỤ 4:  BẢN ĐỒ RỦI RO THIÊN TAI
Gồm 2 loại: 

a. Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai (dân tự vẽ)

b. Xây dựng bản đồ RRTT ứng dụng công nghệ bản đồ số (chính quyền chủ trì)

1. Mục tiêu: 

 y  Dân tự vẽ sơ họa: thể hiện những rủi ro thiên tai đã xảy ra trên địa bàn mình sinh sống trên cơ 
sở sơ họa bản đồ hoặc sơ họa trên bản đồ nền sẵn có nhằm nâng cao nhận thức người dân về 
rủi ro thiên tai. Sơ họa bản đồ do dân tự vẽ không nhất thiết phải theo tỷ lệ thực và các ký hiệu 
theo quy định;

 y  Ứng dụng công nghệ để xây dựng bản đồ số: xây dựng bản đồ chuẩn theo tỷ lệ, ký hiệu và 
hướng chuẩn, nhằm tích hợp và cập nhật vào hệ thống bản đồ rủi ro thiên tai các cấp;

 y  Bản đồ RRTT cần đưa ra thông tin dễ hiểu, trình bày các giải pháp cụ thể để giảm thiểu các nguy 
cơ đặc biệt đối với các vùng thấp trũng, khu nhà yếu, các bến tàu xe, khu nhà trọ , khu ở của 
người thu nhập thấp, trường học;
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 y  Bản đồ RRTT xác định được các khu vực nguy hiểm và khu vực an toàn đối với từng loại thiên tai 
đồng thời xác định được các điểm tránh trú an toàn khi sơ tán khẩn cấp, lập phương án ứng phó 
khi có tình huống khẩn cấp xảy ra;

 y Hướng dẫn cách xem bản đồ.

 y Bản đồ rủi ro thiên tai có thể được dùng cho các mục đích:

 9  Đặt ở các địa điểm công cộng, khu dân cư tập trung, UBND phường, nhà văn hóa phường, tổ 
dân phố, trường học, chợ và các điểm vui chơi giải trí,…(in ra các bản đồ khổ lớn, chất liệu bền).

 9  Lưu trong máy tính của phường nhằm phục vụ cho việc cập nhật, chia sẻ thông tin và lập 
phương án ứng phó thiên tai hàng năm. 

2. Thời gian dự kiến:

Tối thiểu 60 phút làm việc với cộng đồng và tối thiểu ½ ngày làm việc tại văn phòng (có sự tham gia 
của địa chính phường)

3. Dụng cụ chuẩn bị:

 y  Văn phòng phẩm: Giấy A0, bút dạ nhiều màu (ít nhất có 3 màu xanh, đỏ, đen,…), bút tô nền hoặc 
bút đánh dấu đọc sách nhiều màu,… 

 y Thiết bị văn phòng: Máy tính có cài đặt phần mềm xử lý bản đồ, máy chiếu;

 y Chuẩn bị bản đồ: 

 9  bản đồ giấy: bản đồ hành chính, bản đồ địa hình, địa chất địa mạo,…hoặc bản đồ in ra từ 
máy tính;

 9 bản đồ số: được in ra từ bản đồ lưu trữ trong máy tính hoặc tải về từ internet 

4. Các bước tiến hành:

4.1 Bước 1: Vẽ bản đồ rủi ro thiên tai trên giấy

4.1.1 Vẽ bản đồ sơ họa 

Có hai cách để vẽ bản đồ sơ họa: 

Cách 1-Dựa vào bản đồ google map:

 y  Kết nối máy tính có internet với máy chiếu và chiếu lên 1 tờ giấy A0 trắng được đính lên tường, 
bảng hoặc màn hình máy chiếu,...

 y Vào trang web http://maps.google.com gõ từ khóa tên của phường muốn chọn;

 y  Phóng to bản đồ đến vị trí của phường cho đến khi ranh giới phường phù hợp với kích thước 
của khổ giấy A0;

 y  Vẽ các đường nét cơ bản của bản đồ phường lên tờ A0 (sao chép bản đồ trên internet lên tờ 
A0), bao gồm: địa giới hành chính của phường, vị trí UBND phường, ký hiệu hướng Bắc, các con 
đường chính nối UBND phường đến trường học, tới các khu dân cư, các khu nhà công cộng, 
bệnh viện, cơ sở y tế, sông, suối, hồ, ao, hệ thống tiêu thoát nước,… 
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Bên cạnh việc tham khảo internet, bản đồ cơ bản cấp xã/phường có thể tham khảo và truy cập miễn 
phí từ Thư viện Chính sách và Kỹ thuật Phòng chống thiên tai, của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật 
Phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (http://www.chinhsach.dmptc.gov.vn:8045/). 

Cách 2-Dựa vào bản đồ giấy sẵn có của phường:

Đối với các phường không có điều kiện dùng máy chiếu và máy tính kết nối Internet thì nhóm gồm 
cán bộ địa chính có thể sử dụng bản đồ nền bằng giấy để xác định các thông tin cơ bản của bản đồ. 
Sau đó, bản đồ được sao chép sang một tờ A0 với đầy đủ các thông tin cơ bản trước khi điền các 
thông tin thiên tai vào bản đồ. 

4.1.2 Thảo luận về quy mô của bản đồ và thông tin cơ bản:

a. Quy mô bản đồ:

 y Nếu địa hình và tình hình thiên tai không phức tạp thì có thể thực hiện quy mô tổ dân phố;

 y  Những nơi địa hình và tình hình thiên tai phức tạp, có thể có ảnh hưởng RRTT từ các vùng lân cận 
như lũ quét, sạt lở đất,…thì bản đồ nên được xây dựng ở quy mô cấp phường. 

Hình 4.1: Bản đồ cơ bản của phường 5 thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang được sao chép từ trang 
http//www.google.com/earth (hình trên) lên tờ A4 (hình dưới) 
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b. Thông tin cơ bản của bản đồ:

 y Đường ranh giới của phường;

 y Hệ thống sông, suối, ao hồ, hệ thống tiêu, thoát nước,…

 y Hệ thống giao thông (ghi rõ tên đường, phố,…);

 y  Các công trình trên địa bàn phường như: Trụ sở UBND và 
các nhà văn hóa khu vực, địa điểm trường học, bệnh viện, 
nhà thi đấu thể thao, công viên, các nhà máy xí nghiệp lớn, 
khu dân cư và các khu vực đặc biệt,…

 y  Hệ thống công trình PCTT, kho chứa vật tư thiết bị phục vụ 
PCTT,… (nếu có);

 y Các địa điểm có thể sơ tán dân 

4.1.3 Thống nhất ký hiệu và màu sắc sử dụng khi vẽ bản đồ:

a.   Trong trường hợp xây dựng bản đồ số phải tuân theo tiêu chuẩn quy định về xây dựng bản đồ; 

b.    Trong trường hợp dân tự vẽ, tự sơ họa thì cần: thống nhất ký hiệu sử dụng, màu vẽ và nội dung 
ghi chú, trong nội dung ghi chú bao gồm cả ký kiệu của bản đồ nền và thông tin rủi ro thiên tai. 
Có thể sử dụng màu đỏ dành cho những khu vực không an toàn, dễ bị tổn thương; màu xanh 
dành cho những khu vực an toàn, nơi có năng lực phòng chống thiên tai hiệu quả. Có thể dùng 
ký hiệu hoặc giấy màu để dán lên bản đồ nền (Tham khảo Hình 4.1 về cách ký hiệu các thông 
tin chú thích bản đồ).

4.1.4 Chỉ ra các RRTT và thể hiện trên bản đồ

Sau khi có được bản đồ cơ bản, người chủ trì yêu cầu những người tham gia tập trung về phía bản 
đồ và thảo luận, cung cấp thông tin đâu là nơi có các rủi ro thiên tai. Ví dụ: Vùng thấp trũng, con 
đường hay bị ngập lụt, nơi có các hố ga tiêu thoát nước, công trình đang thi công nguy hiểm, nơi 
dễ bị đuối nước,…Cần lưu ý những RRTT có thể tác động đến nhóm người dễ bị tổn thương. 

4.1.5 Xác định khu vực an toàn và không an toàn trên bản đồ cơ bản

Cùng người dân thảo luận và xác định rõ trên bản đồ cơ bản khu vực an toàn, không an toàn và các 
thông tin khác, ghi chép cẩn thận những thông tin sau: 

a. Thông tin về khu vực an toàn: Sử dụng ký hiệu/giấy màu (có thể dùng màu xanh,…) để vẽ/dán 
lên bản đồ nền về các nơi an toàn. Cụ thể: 

 y Nơi an toàn có thể sơ tán dân (công sở, nhà chùa, nhà thờ, trường học, nhà kiên cố,…);

 y  Hệ thống giao thông và hạ tầng cơ bản (trạm y tế, khu vực không ngập, cống, cây xanh, hố ga 
thoát nước, sân vận động,…);

 y Hệ thống trường học an toàn;

 y Khu công nghiệp, khu vực sản xuất;

 y Các trung tâm chỉ huy PCTT an toàn có thể kết hợp làm nơi sơ tán dân;

 y Các công trình phòng chống thiên tai (đê điều, hồ đập, các công trình quản lý,…).

b. Thông tin về khu vực không an toàn: Sử dụng ký hiệu/giấy màu (khác với màu dùng cho khu vực 
an toàn, có thể dùng màu đỏ,…) để vẽ/dán lên bản đồ nền về các nơi không an toàn. Cụ thể:

 y Khu vực công cộng không kiên cố (công sở, trường học, nhà tạm, nhà cấp 4,…);

Hình 4.1-Ví dụ về ký hiệu sơ 
họa bản đồ 
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 y  Hệ thống giao thông, hạ tầng cơ bản, khu vực dễ bị chia cắt, ngập lụt, sạt trượt,… (Cầu tạm/yếu 
trạm y tế, cống, cây xanh, hố ga thoát nước,…);

 y Các công trình phòng chống thiên tai yếu kém (đê điều, hồ đập, các công trình quản lý,…);

 y Khu công nghiệp, khu vực sản xuất, kho bãi, hầm để xe,… 

c. Những thông tin không thể hiện được trên bản đồ:  

 y Hệ thống cảnh báo (loa phát thanh, kẻng, đài, ti vi...);

 y Hệ thống điện nước yếu kém;

 y Nơi nguy hiểm chưa có biển cảnh báo,…  

 y  Nơi có các đối tượng dễ bị tổn thương (người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ đang 
nuôi con nhỏ, người neo đơn,…);

 y Nơi các đoàn thể hoạt động yếu, chưa có đội xung kích,... 

 y Gia đình/người dân có kinh nghiệm phòng, chống thiên tai, có thể giúp đỡ người khác;

 y  Nơi có những tổ chức đoàn thể hoạt động tích cực và có thể giúp người dân phòng, chống 
thiên tai. 

d. Khai thác bản đồ RRTT: 

 y Khai thác thông tin

 9 Chi tiết về khu vực an toàn và khu vực có nguy cơ, rủi ro cao;

 9 Hệ thống giao thông và các nguy cơ rủi ro;

 9 Hệ thống trụ sở các cơ quan, các điểm dịch vụ, các điểm sơ tán,…

 9  Khai thác những thông tin chi tiết theo ba lĩnh vực, ba khía cạnh được ghi chú kèm theo trên 
bản đồ (tham khảo kết quả đã thực hiện tại phường 5, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do tổ 
chức CRS thực hiện tại PHẦN 6-PHỤ LỤC, Phụ lục 4- bảng 6.11);

 y  In bản đồ khổ lớn để treo ở trụ sở và những điểm công cộng, đính kèm vào các báo cáo (đánh 
giá RRTT, phương án ứng phó, kế hoạch PCTT,… ).  

e. Một số câu hỏi tham khảo trong quá trình vẽ bản đồ như sau:

1)  Trên địa bàn phường thường có những loại thiên tai nào? 

2) Trong thiên tai những nơi nào dễ bị rủi ro và ảnh hưởng nhất? 

3) Đâu là những khu vực dễ bị ngập lụt, hoặc đã từng bị ngập lụt?

4) Đâu là những con đường thường xuyên bị ngập lụt do mưa lũ?

5) Đâu là những khu vực có nhà yếu dễ bị đổ hoặc tốc mái trong bão?

6) Nơi nào có người khuyết tật sinh sống?

7) Nơi nào có các nhà cao tầng, kiên cố? 

8) Khi bão và lũ đến người dân thường tránh trú an toàn ở đâu?

9) Đâu là con đường di chuyển an toàn trong thiên tai?

10) Nơi nào có mật độ tập trung cao các cửa hàng buôn bán?

11) Nơi nào có các nhà máy, nơi công nhân ở trọ nhiều?

12) Nơi nào có nguy cơ sạt lở?

13) Nơi nào có nguy cơ bị lũ quét? Hướng của lũ quét từ đâu đến đâu (nếu có)
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14) Nơi nào có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trong thiên tai?

15) Nơi nào có nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh sau thiên tai?

16) Nơi nào có hệ thống tường rào, đường điện, hố ga không an toàn?

17) Khu vực ven biển bị ảnh hưởng do bão, sóng, nước biển dâng, sạt lở,…

 

Hình 4.2. Ví dụ về sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai, địa điểm P5, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang 
(xem thêm ví dụ về sơ họa bản đồ tại PHẦN 6-PHỤ LỤC, phụ lục 4) 

Lưu ý: Trong trường hợp dân tự sơ họa (không dùng bản đồ có sẵn) thì các bước có thể tiến hành 
như trên nhưng không cần tỷ lệ.

 y Kiểm chứng trên thực địa (theo mẫu hướng dẫn tại Công cụ 5) 

4.2 BƯỚC 2: Chuyển thông tin từ bản đồ giấy sang bản đồ số  

Cách tiến hành:

Từ các công cụ đã chuẩn bị ở mục 3 và các kết quả đã được thể hiện trên bản đồ ở bước 1 (vẽ bản 
đồ rủi ro thiên tai trên giấy) và các thiết bị, phần mềm cần thiết khác:

4.2.1 Tiến hành vẽ bản đồ:

 y  Tô màu bản đồ để phân biệt rõ: đất ở, đất công viên, công trình công cộng, đất mặt nước và các 
cơ sở hạ tầng đô thị, đất nông nghiệp,...Ký hiệu theo quy chuẩn về ký hiệu bản đồ. Màu sắc có 
thể sử dụng màu đã quy ước từ trước phù hợp với địa phương đang sử dụng;

 y  Tiến hành chuyển các thông tin từ sơ họa bản đồ vào bản đồ số. Nên chia bản đồ thành nhiều 
lớp rủi ro khác nhau ứng với từng loại thiên tai. Ví dụ lớp về rủi ro do bão, lũ, hạn hán, xâm nhập 
mặn, sạt lở, nước biển dâng,...  

 y Kiểm chứng thực địa bản đồ số (theo mẫu hướng dẫn Công cụ 5);

 y Hướng dẫn cộng đồng đọc và sử dụng bản đồ.
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4.2.2 Trích xuất bản đồ số thành bản đồ ảnh:

 y Lưu bản đồ số tổng hợp và theo các lớp khác nhau;

 y  Trích xuất bản đồ số thành bản đồ ảnh, in và đưa vào Báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai và Kế 
hoạch phòng chống thiên tai cấp phường.

4.2.3 In bản đồ và treo ở các nơi công cộng

Bản đồ rủi ro thiên tai nên được in khổ lớn, treo ở các nơi công cộng như nhà văn hóa, trường học, 
chợ, trụ sở UBND phường,... để cộng đồng dễ thấy và sử dụng.

4.2.4 Cập nhật bản đồ hàng năm

 y Bản đồ số cần được cập nhật hàng năm, đặc biệt khi có thiên tai xảy ra, thay đổi về quy hoạch,...

 y Tham khảo thông tin của Công cụ 5 để cập nhật bản đồ. 

CÔNG CỤ 5: BỔ SUNG THÔNG TIN VÀ KIỂM CHỨNG TRÊN THỰC ĐỊA 
5.1 Mục đích 

 y Kiểm chứng và bổ xung thông tin sơ họa bản đồ và bản đồ số rủi ro thiên tai;

 y  Chi tiết thông tin về hiện trạng cơ sở hạ tầng đô thị, nhà ở, trường học, khu di tích, điểm lưu trú 
và các điểm nguy cơ để thống kê các điểm tiềm ẩn các rủi ro trong thiên tai, các điểm và công 
trình có thể được sử dụng làm nơi tránh trú an toàn trên địa bàn phường và những điểm nguy 
cơ đưa vào bản đồ.

5.2 Thời gian: Thời gian thực hiện khảo sát thực địa có thể được tiến hành ngay sau khi thực hiện 
buổi tham vấn cộng đồng về lịch sử thiên tai và sơ họa bản đồ.

5.3 Chuẩn bị: 

 y  Chuẩn bị Bảng danh mục của vùng an toàn, vùng không an toàn và những thông tin chưa được 
thể hiện trên bản đồ (nơi có cây xanh và đường điện không an toàn, nơi có nhà yếu nhà tạm tỷ lệ 
cao, nơi có nhiều người khuyết tật và người nhập cư thuê trọ, nơi tập trung nhiều các cửa hàng 
kinh doanh nhưng các kiot tạm bợ,..);

 y  Dựa vào thông tin từ các bảng trên, nhóm HTKT sẽ thảo luận để xác định các địa điểm sẽ đi 
khảo sát;

 y  Tùy từng quy mô của phường mà nhóm HTKT sẽ quyết định việc chia các nhóm thực địa theo sở 
trường và chuyên môn phụ trách. 

Để việc bổ sung và kiểm chứng có hiệu quả, mỗi nhóm nên có khoảng 3-4 người. Mỗi nhóm có 1 
nhóm trưởng có trách nhiệm báo cáo kết quả sau khi đã hoàn thành công việc thực địa. Đại diện 
lãnh đạo UBND phường là người chủ trì phân công vị trí các nhóm đi thực địa. Tùy số lượng nhóm 
mà khu vực tổ dân phố có thể được chia ra theo số nhóm khu vực. Cần có trao đổi và phỏng vấn 
người dân, chú ý đến người có kinh nguyện, uy tín và sống lâu trên địa bàn.

5.4 Tiến hành khảo sát

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật được phân công sẽ sử dụng các bảng biểu trong phần phụ lục công cụ 5 theo 
sở trường, theo tuyến khảo sát để tiến hành quan sát, phỏng vấn người có liên quan và thu thập 
thông tin sử dụng mẫu số...và chụp ảnh những vùng nguy cơ cao đính kèm vào báo cáo đánh giá 
Trong quá trình khảo sát nên lưu ý đến mọi địa điểm mà có ẩn chứa các hiểm họa. 
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5.4.1 Các bước khảo sát thực địa

Bước 1: Xác định các khu vực cần khảo sát, chia nhóm hỗ trợ kỹ thuật theo tuyến và theo khu dân cư 

 y Vùng thấp trũng dễ bị ngập lụt;

 y Hệ thống điện, hệ thống thoát nước; 

 y Các điểm nhà cao tầng kiên cố có thể sử dụng làm nơi tránh trú an toàn;

 y Vùng ven sông, ven kênh rạch đễ sạt lở;

 y Nơi có cây xanh và đường điện không an toàn;

 y Nơi có mật độ nhà yếu và nhà tạm cao;

 y Nơi có nhiều người khuyết tật và người nhập cư thuê trọ;

 y Nơi tập trung nhiều các cửa hàng kinh doanh nhưng các kiot lại tạm bợ.

Bước 2: Tiến hành thu thập thông tin vào bảng biểu

Ngoài kiểm chứng thực địa, tùy theo điều kiện có thể thu thập thông tin liên quan (Có thể tham 
khảo trong PHẦN 6-PHỤ LỤC, phụ lục 4-bảng 6.11 do tổ chức CRS thực hiện ở Thị xã Gò Công, 
Tiền Giang

Lưu ý: trong bước 2 cần tiến hành đánh giá cả những khu vực an toàn, những con đường và phương án 
sơ tán trong trường hợp khẩn cấp

Bước 3: Nhóm HTKT (có sự tham gia của cán bộ địa chính phường) tổng hợp và hoàn thiện bản đồ, viết 
báo cáo.

5.4.2. Tổng hợp kết quả

Nhóm trưởng thay mặt nhóm mình báo cáo kết quả khảo sát bằng các bảng số liệu trên kèm theo 
các ghi chú về các rủi ro nếu có. Thông thường đây là các “vấn đề”, và các mối nguy hiểm, rủi ro có 
thể xảy ra các tai nạn thương tích trong hoàn cảnh thiên tai và ngay cả trong điều kiện bình thường. 
Kết quả này có thể được dùng bổ sung vào hoạt động Lập bản đồ rủi ro thiên tai nếu việc khảo sát 
thực địa được tiến hành trước đó. Trong trường hợp việc khảo sát thực địa tiến hành sau hoạt động 
sơ họa bản đồ thì các thông tin khảo sát cần được cập nhật trên bản đồ. 

5.5 Kết quả đầu ra: Hiện trạng cơ sở hạ tầng đô thị và nhà ở phòng chống thiên tai bao gồm cả 
những rủi ro tiềm ẩn và cả những năng lực của cơ sở hạ tầng, 

Thông tin thu thập được tổng hợp vào các bảng theo mẫu dưới đây.

Có thể tham khảo thêm bảng hoàn thiện thu thập thông tin thực hiện ở Gò Công, Tiền Giang tại PHẦN 
6-PHỤ LỤC, Phụ lục 4-Bảng 6.12.1 đến Bảng 6.12.8.
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CÔNG CỤ 6: ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, 
CHỐNG THIÊN TAI
6.1. Mục tiêu: 

Thu thập, tổng hợp, thông tin và ý kiến đánh giá điểm mạnh và điểm yếu liên quan tới PCTT cấp 
phường (bộ máy, hệ thống thông tin; công trình PCTT; ý thức, năng lực của người dân,…), phân tích 
xác định cơ hội và thách thức.

6.2. Thời gian: Được thực hiện đồng thời cùng với 05 Công cụ đã nêu trên

6.3. Chuẩn bị:

 y Thiết bị văn phòng và văn phòng phẩm. 

 y Xác định địa điểm thích hợp cho nhóm làm việc.

 y Kẻ sẵn Bảng công cụ 6-bảng 4.7:

Bảng 4.7. Mẫu đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức

Nội dung         
đánh giá

Điểm mạnh Điểm yếu Cơ hội Thách thức

(1) (2) (3) (4) (5)

6.4. Điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức

6.4.1. Điểm mạnh:

a.     Bộ máy, tổ chức, nhân lực: Năng lực, trình độ, kinh nghiệm (kỹ thuật, công nghệ, cán bộ Phường 
hầu hết có trình độ đại học);

b.     Hệ thống thông tin liên lạc (thông tin cảnh báo sớm, các phương tiện cá nhân hiện đại, nguồn 
điện tốt hơn, phương tiện tiếp nhận (loa, đài, TV, dịch vụ internet và mạng xã hội, báo chí,…);

c.     Hạ tầng: Giao thông thuận lợi, nhiều công trình kiên cố (công cộng, nhà dân), bệnh viện, siêu 
thị, chợ, dịch vụ tốt hơn (nhu yếu phẩm cần thiết, lương thực, nước uống…), kêu gọi trợ giúp 
nhanh, xử lý sự cố nhanh hơn;

d.    Nguồn lực có sẵn: các tổ chức sản xuất, kinh tế, dịch vụ… dồi dào, huy động thuận tiện; 

e.     Nhận thức cộng đồng: có nhận thức chung cao, trong đó có nhận thức về PCTT; có nhiều cơ hội 
trao đổi, chia sẻ thông tin; người cao tuổi, nghỉ hưu hầu hết đều có trình độ, kinh nghiệm trên 
nhiều lĩnh vực;

f.     Công trình phòng chống thiên tai: hầu hết có hệ số an toàn cao, kiên cố, được đầu tư, duy tu bảo 
dưỡng thường xuyên;;

g.     Ba lĩnh vực (an toàn cộng đồng, sản xuất kinh doanh, sức khỏe vệ sinh môi trường), ba khía cạnh 
(vật chất, tổ chức xã hội, nhận thức, kinh nghiệm, thái độ, động cơ): cần phân tích cụ thể cho 
từng lĩnh vực, từng khía cạnh để xác định rõ điểm mạnh của các yếu tố này trong PCTT.

6.4.2 Điểm yếu:  

 y Đào tạo, tập huấn chưa được thường xuyên;

 y Mối gắn kết cộng đồng chưa cao, khó di dời xen ghép do đặc thù sinh hoạt;

 y Mật độ dân số đông, địa bàn chật hẹp, việc tổ chức sơ tán gặp nhiều khó khăn;
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 y  Số lượng tạm trú (ở bệnh viện, khách sạn, khách du lịch, lao động ko đăng ký tạm trú,…) biến 
động, có nguy cơ rủi ro cao khi thiên tai xảy ra;

 y  Ba lĩnh vực (an toàn cộng đồng, sản xuất kinh doanh, sức khỏe vệ sinh môi trường), ba khía cạnh 
(vật chất, tổ chức xã hội, nhận thức, kinh nghiệm, thái độ, động cơ): cần phân tích cụ thể cho 
từng lĩnh vực, từng khía cạnh để xác định rõ điểm yếu của các yếu tố này trong PCTT.

 y Cán bộ PCTT kiêm nhiệm

6.4.3. Cơ hội: có nhiều điều kiện để duy trì, phát huy được những điểm mạnh trên địa bàn trong 
PCTT (những điểm mạnh đã được phân tích ở trên). 

6.4.4. Thách thức: xây dựng các phương án để khắc phục điểm yếu, có thể bao gồm:

 y Thiếu cán bộ chuyên trách phù hợp, đặc biệt trong PCTT;

 y Quản lý tạm trú thành phần lao động tự do;

 y Xác định địa điểm sơ tán;

 y Ách tắc giao thông trong thiên tai;

 y Hệ thống điện, cấp thoát nước và các dịch vụ cơ bản gặp sự cố;

 y Ngôn ngữ thông báo cho khách du lịch khi gặp thiên tai;

 y  …

6.5. Tổ chức thực hiện:

6.5.1. Giới thiệu

Hướng dẫn và giải thích cho người tham gia hiểu về Công cụ 6 - Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và 
thách thức trong công tác PCTT.

6.5.2. Thảo luận thống nhất với các thành phần tham gia về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách 
thức, điền vào Bảng 4.7, có thể tham khảo Bảng 4.7a dưới đây:

Bảng 4.7a. Ví dụ về đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức

Nội dung       
đánh giá

Điểm mạnh Điểm yếu Cơ hội Thách thức

(1) (2) (3) (4) (5)

Bộ máy, tổ chức, 
nhân lực (Các tổ 
chức, cá nhân)

Năng lực, trình 
độ, kinh nghiệm 
của tổ chức, cá 
nhân (kỹ thuật, 
công nghệ, cán 
bộ Phường hầu 
hết có trình độ               
đại học).

• Đào tạo, tập 
huấn cho tổ 
chức, cá nhân 
chưa được 
thường xuyên

• Kinh nghiệm

• Tinh thần trách 
nhiệm

• Tổ chức tập 
huấn thường 
xuyên cho các 
tổ chức, cá 
nhân

• Tạo cơ hội giao 
lưu, chia sẻ 
kinh nghiệm

• Xây dựng quy 
chế quy định 
trách nhiệm

Thiếu cán bộ 
chuyên trách 
phù hợp, đặc biệt 
trong PCTT
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Nội dung       
đánh giá

Điểm mạnh Điểm yếu Cơ hội Thách thức

Hệ thống thông 
tin liên lạc

Thông tin cảnh 
báo sớm, các 
phương tiện cá 
nhân hiện đại, 
nguồn điện tốt 
hơn, phương tiện 
tiếp nhận (loa, đài, 
TV, dịch vụ inter-
net và mạng xã 
hội, báo chí,…).

• Có thể tiếp cận 
được nguồn 
thông tin              
quốc tế và 
Trung ương

Trách nhiệm 
truyền và nhận 
tin của tổ chức, cá 
nhân có liên quan

Hạ tầng Giao thông thuận 
lợi, nhiều công 
trình kiên cố 
(công cộng, nhà 
dân), bệnh viện, 
siêu thị, chợ, dịch 
vụ tốt hơn (nhu 
yếu phẩm cần 
thiết, lương thực, 
nước uống…), 
kêu gọi trợ giúp 
nhanh, xử lý sự cố             
nhanh hơn

• Mật độ dân 
số đông, địa 
bàn chật hẹp, 
việc tổ chức sơ 
tán gặp nhiều             
khó khăn.

• Số lượng tạm 
trú (ở bệnh 
viện, khách 
sạn, khách du 
lịch, lao động 
ko đăng ký tạm 
trú,…) biến 
động, có nguy 
cơ rủi ro cao 
khi thiên tai 
xảy ra

• Áp dụng kết 
quả công cụ 
5 xác định 
địa điểm an 
toàn và không           
an toàn

• Xác định các địa 
điểm an toàn để 
sơ tán

• Quản lý tạm trú 
thành phần lao 
động tự do

• Ách tắc giao 
thông trong 
thiên tai

• Hệ thống điện, 
cấp thoát nước 
và các dịch vụ cơ 
bản gặp sự cố

Nguồn lực có sẵn Các tổ chức sản 
xuất, kinh tế, dịch 
vụ… dồi dào, huy 
động thuận tiện.

• Chưa đủ số 
lượng và chất 
lượng để đáp 
ứng theo            
yêu cầu

Tạo ra cơ chế 
phối hợp, gắn 
kết giữa các tổ 
chức, cá nhân

• Có huy động 
được hay 
không?
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Nội dung       
đánh giá

Điểm mạnh Điểm yếu Cơ hội Thách thức

Nhận thức cộng 
đồng

- Có nhận thức 
chung cao, trong 
đó có nhận thức 
về PCTT; 

- Có nhiều cơ hội 
trao đổi, chia sẻ 
thông tin; 

- Người cao tuổi, 
nghỉ hưu hầu hết 
đều có trình độ, 
kinh nghiệm trên 
nhiều lĩnh vực

• Chưa đào tạo, 
tập huấn về 
PCTT thường 
xuyên

• Mối gắn kết 
cộng đồng 
chưa cao

• Chưa có cơ chế 
để huy động 
nguồn lực

• Tổ chức đào 
tạo, tập huấn 
thường xuyên

• Tạo cơ hội để 
trao đổi thông 
tin trong cộng 
đồng

• Tạo điều kiện 
để tham gia 

• Không có    
nguồn kinh phí 
để thực hiện

• Chưa có địa 
điểm hoặc 
phương thức 
giao lưu                   
phù hợp 

• Tính tự giác và 
chủ động tham 
gia chưa cao 

Công trình 
phòng chống 
thiên tai

Hầu hết có hệ số 
an toàn cao, kiên 
cố, được đầu tư, 
duy tu bảo dưỡng 
thường xuyên

Huy động cộng 
đồng tham gia 
vào quá trình 
duy tu bảo 
dưỡng công 
trình khó khăn

Sử dụng đa mục 
tiêu công trình 
PCTT cho khu 
vực đô thị

Công tác quản lý, 
duy tu bảo dưỡng 
có sự tham gia 
của các tổ chức,                
cá nhân

Các nội dung 
khác (phát triển 
du lịch,….)

Có nhiều khách 
du lịch

Số lượng biến 
động, khó quản lý

Tăng việc làm và 
thu nhập

Ngôn ngữ thông 
báo cho khách 
du lịch khi gặp              
thiên tai

Ngoài ra, có thể xem xét, tham khảo thêm ví dụ dưới dây:

Nhóm HTKT, nhóm cộng đồng và những người tham gia rà soát, xác định những tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn có liên quan tới công tác PCTT để phân tích, đánh giá theo những nội dung đã hướng 
dẫn, điền vào bảng 4.7, có thể tham khảo ví dụ tại bảng 4.7b.

Bảng 4.7b. Ví dụ về đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức

Tổ chức, cá nhân Điểm mạnh Điểm yếu Cơ hội Thách thức

(1) (2) (3) (4) (5)

Công ty xây dựng 
A

Có lực lượng, thiết 
bị, phương tiện,…

Chưa được tập 
huấn, đào tạo, 
diễn tập

Được chủ động 
tham gia vào             
công tác PCTT có 
hiệu quả

Chưa có quy chế 
của công ty xây 
dựng A trong việc 
tham gia PCTT

Nhà chùa Sẵn sàng chia sẻ, 
hỗ trợ cộng đồng

Không có người 
tổ chức

Sẵn sàng chia sẻ 
địa điểm sơ tán

Thái độ, ứng xử 
và sinh hoạt ở nơi  
tôn nghiêm  

….
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6.5.3. Kết quả đầu ra

Sử dụng kết quả của Công cụ này làm cơ sở để xây dựng kế hoạch PCTT tại phường, đặc biệt là công 
tác phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức cá nhân theo điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. 
Đồng thời, nhóm HTKT có thể lên phương án phối hợp giữa các bên liên quan để phát huy các điểm 
mạnh, tận dụng cơ hội và khắc phục điểm yếu của các tổ chức, cá nhân trong công tác PCTT.

Xem thêm ví dụ về Công cụ 6 tại PHẦN 6-PHỤ LỤC, Phụ lục 4-Bảng 6.13.

CÔNG CỤ 7: TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI

7.1. Mục tiêu:

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và nhóm cộng đồng sử dụng kết quả của 06 công cụ thu thập thông tin để 
xây dựng bảng tổng hợp RRTT, bao gồm: loại hình thiên tai, xu hướng thiên tai, tình trạng DBTT, 
năng lực PCTT, rủi ro thiên tai.

7.2. Thời gian: Sau khi hoàn thành các công cụ từ 1 đến 6.

7.3. Chuẩn bị:

 y Thiết bị văn phòng và văn phòng phẩm;

 y Xác định địa điểm thích hợp cho nhóm làm việc;

 y Kết quả của 6 công cụ đã thực hiện;

 y Kẻ sẵn bảng công cụ 7 theo mẫu Bảng 4.8.

Bảng 4.8. Tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai

7.4. Trình tự thực hiện:

1. Nhóm HTKT và nhóm cộng đồng thu thập đầy đủ kết quả của 6 công cụ đã thực hiện.

2. Nhóm trưởng phân công các thành viên tổng hợp theo từng nội dung

3. Cử thư ký ghi vào bảng tổng hợp:

 y  Cột (1) (Thiên tai): Tổng hợp số liệu từ công cụ 2 – Lịch sử thiên tai, công cụ 3 – Phân tích sinh kế; 
công cụ 4 – Bản đồ RRTT;

 y  Cột (2) (Xu hướng thiên tai): Tổng hợp số liệu từ công cụ 2 – Lịch sử thiên tai, công cụ 3 – Phân 
tích sinh kế; công cụ 4 –Bản đồ RRTT; 

 y  Cột (3) (Tình trạng DBTT): Tổng hợp số liệu từ công cụ 3 – Phân tích sinh kế; công cụ 4 –Bản đồ 
RRTT, công cụ 5- Bổ sung thông tin và kiểm chứng thực địa; công cụ 6 – Điểm mạnh, điểm yếu, 
cơ hội và thách thức;

 y  Cột (4) (Năng lực PCTT): Tổng hợp số liệu từ công cụ 3 – Phân tích sinh kế; công cụ 4 – Bản đồ 
RRTT, công cụ 5- Bổ sung thông tin và kiểm chứng thực địa; công cụ 6 – Điểm mạnh, điểm yếu, 
cơ hội và thách thức;

 y  Cột (5) (Rủi ro thiên tai): Tổng hợp số liệu từ công cụ 3 - Phân tích sinh kế, công cụ 4 – Bản đồ RRTT.

Xem thêm ví dụ về công cụ 7 tại PHẦN 6-PHỤ LỤC, Phụ lục 4-bảng 6.14

Thiên tai
Xu hướng 
thiên tai

TTDBTT
Năng lực phòng chống 

thiên tai
Rủi ro thiên tai

(1) (2) (3) (4) (5)
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CÔNG CỤ 8: XẾP HẠNG

8.1 Mục tiêu: 

Xếp hạng RRTT, xếp hạng giải pháp, xếp hạng thứ tự ưu tiên, vấn đề quan tâm của người dân tại 
địa phương.

8.2 Thời gian: Ngay sau khi hoàn thành công cụ 7 – Tổng hợp RRTT

8.3 Chuẩn bị:

 y Văn phòng phẩm, phiếu để xếp hạng;

 y Xác định địa điểm thích hợp cho nhóm làm việc;

 y Kết quả của công cụ 7 - Tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai;

 y Kẻ sẵn bảng công cụ 8-bảng 4.9: (theo tổ hoặc cụm tổ dân phố).

Bảng 4.9 Mẫu công cụ xếp hạng

BẢNG XẾP HẠNG RRTT

Tổ dân phố: .................................         Phường ..............................

Số người tham gia xếp hạng: ......Nam; .......Nữ

Rủi ro thiên tai
Số phiếu cho các thông tin

Tổng số phiếu
Thứ tự xếp 

hạngNhóm Nam Nhóm Nữ

(1) (Một số ví dụ) (2) (3) (4) (5)

Nhóm rủi ro về người, rủi 
ro cho đối tượng dễ bị tổn 
thương (số người có khả năng 
bị ảnh hưởng)    

Nhóm rủi ro về sản xuất kinh 
doanh 

Nhóm rủi ro về cơ sở hạ tầng, 
công trình PCTT

….

8.4 Trình tự thực hiện:

 y  Tổ chức họp với người dân tham gia đánh giá và giải thích ý nghĩa của hoạt động xếp hạng (xếp 
hạng RRTT, xếp hạng giải pháp PCTT,…);

 y Phổ biến thông tin cần xếp hạng và các tiêu chí xếp hạng cho từng loại thông tin đó;

 y Tiêu chí xếp hạng: 

 9  Đối với RRTT, tiêu chí gồm: sức mạnh, tần suất xảy ra của thiên tai, phạm vi ảnh hưởng, mức 
độ thiệt hại có thể xảy ra, ...

 9 Đối với các giải pháp, tiêu chí gồm: các giải pháp công trình và phi công trình
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 9  Đối với thứ tự ưu tiên về giải pháp và đầu tư: tính cấp thiết, tính khả thi, khả năng huy động 
nguồn lực để thực hiện, số người hưởng lợi, ...

 y Cách xếp hạng: thông tin điền vào bảng 4.9

 9 Mỗi tổ dân phố/cụm tổ dân phố được chia thành hai nhóm Nam và Nữ để tiến hành xếp hạng;

 9  Mỗi người được phát số lượng phiếu tương ứng với số lượng thông tin cần xếp hạng (RRTT, 
giải pháp PCTT, thứ tự ưu tiên);

 9  Căn cứ tiêu chí xếp hạng để lựa chọn các ưu tiên và bỏ phiếu vào các ô tương ứng (Nam bỏ 
phiếu vào nhóm Nam, Nữ bỏ phiếu vào nhóm Nữ);

 9  Ví dụ: quy ước bỏ 3 phiếu với những rủi ro cao cần được ưu tiên; bỏ 2 phiếu  với những rủi ro 
ở mức độ trung bình và bỏ 1 phiếu đối với những rủi ro ở mức độ thấp...

 9 Tổng hợp số phiếu và ghi tổng số phiếu vào cột (2) đối với Nam và cột (3) đối với Nữ;

 9 Cộng điểm nhóm Nam ở cột (2) và nhóm Nữ ở cột (3) để đưa vào cột (4)- Tổng điểm;

 9  Tiến hành xếp hạng: Căn cứ vào số điểm ở cột (4), lựa chọn ưu tiên theo thứ tự điểm từ cao 
xuống thấp để điền vào cột 5. Thông tin nào có số điểm cao nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất 
(số 1) và tương tự cho đến hết;

 9  Trường hợp các thông tin có tổng điểm ở cột (4) bằng nhau, có thể dùng cách biểu quyết trực 
tiếp để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của các thông tin đó.

 y Tổng hợp xếp hạng toàn phường:

Từ kết quả xếp hạng của tổ dân phố/cụm tổ dân phố, nhóm HTKT tổng hợp xếp hạng cho toàn 
phường theo mẫu sau:

Bảng 4.10 Tổng hợp thông tin kết quả xếp hạng

BẢNG XẾP HẠNG:.(tên phường)................................

Hạng mục

Số phiếu cho các thông tin
Toàn phường Thứ 

tự xếp 
hạng

Tổ dân phố 
A

Tổ dân phố 
B

.....
Tổ dân phố 

N

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
Tổng 
điểm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I. Rủi ro              
thiên tai

Nhóm rủi ro       
về người 

Nhóm rủi ro  
về sản xuất 
kinh doanh 

Nhóm rủi ro về 
cơ sở hạ tầng, 
công trình 
PCTT

...
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BẢNG XẾP HẠNG:.(tên phường)................................

Hạng mục

Số phiếu cho các thông tin
Toàn phường Thứ 

tự xếp 
hạng

Tổ dân phố 
A

Tổ dân phố 
B

.....
Tổ dân phố 

N

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
Tổng 
điểm

II. Giải pháp

…

III. Xếp thứ         
tự ưu tiên

…

Xem thêm ví dụ về Công cụ 8 tại  PHẦN 6-PHỤ LỤC,  phụ lục 3, bảng 6.15 và bảng 6.16.

CÔNG CỤ 9: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

9.1 Mục tiêu: 

Phân tích nguyên nhân sâu xa của các rủi ro và đề ra giải pháp khả thi 

9.2 Thời gian: thực hiện sau khi xếp hạng RRTT

9.3 Chuẩn bị:

 y Thiết bị văn phòng và văn phòng phẩm;

 y Xác định địa điểm thích hợp cho nhóm làm việc;

 y Kẻ bảng công cụ 9-Bảng 4.11.

Bảng 4.11. Phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp

Thứ tự ưu tiên các loại 
hình thiên tai trên địa bàn

Rủi ro thiên tai
Nguyên nhân                        

(trực tiếp, gián tiếp)
Giải pháp

(1) (2) (3) (4)

Bão RRTT 1

RRTT 2

Ngập lụt …

…

Sạt lở đất …

... …
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9.4 Trình tự thực hiện:

9.4.1 Giới thiệu

Giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của công cụ Phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp

9.4.2. Xác định nguyên nhân

Từ kết quả công cụ xếp hạng rủi ro (công cụ 8), lựa chọn các rủi ro thiên tai liên quan mà cộng 
đồng ưu tiên và mong muốn được giải quyết để đưa vào phần phân tích xác định nguyên nhân và 
giải pháp. Mỗi rủi ro thiên tai có thể có nhiều nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp. Việc xác định 
nguyên nhân sâu xa nhằm mục đích tìm ra gốc rễ vấn đề để xác định giải pháp phù hợp. 

Ví dụ câu hỏi thảo luận: các loại thiên tai thường gặp trên địa bàn là gì? Mức độ rủi ro của từng loại 
thiên tai đó? Nguyên nhân xảy ra rủi ro (do thiên nhiên, do con người, hạ tầng, tổ chức...)? Có thể 
làm gì để giảm nhẹ các rủi ro?, ... 

9.4.3. Phân tích nguyên nhân

Phân tích theo 3 khía cạnh: Vật chất; Tổ chức/xã hội; Nhận thức, kinh nghiệm, thái độ, động cơ. 

Ví dụ về vấn đề: Nhà ở đô thị có nguy cơ bị sập đổ do bão: 

 y  Vật chất:

 9 Do nhà cấp 4 yếu;

 9 Do nhà không được chằng chống trước bão;

 y  Tổ chức xã hội: 

 9 Do không được thông báo tin bão kịp thời;

 9 Do không được cảnh báo kịp thời;

 y Nhận thức, kinh nghiệm, thái độ, động cơ: 

 9 Do chủ quan bão không lớn;

 9 Do không có kinh nghiệm ứng phó với bão;

 9  Nhà neo người, các thành viên trong gia đình thuộc đối tượng dễ bị tổn thương không có khả 
năng tự chằng chống;

 y  Nhóm HTKT hướng dẫn tổng hợp, phân tích, sắp xếp các nguyên nhân để thấy được mối quan 
hệ của thiên tai với rủi ro thiên tai (thiên tai-tình trạng dễ bị tổn thương-năng lực phòng chống). 

Những người tham gia tự đánh giá, xắp xếp theo quan điểm của mình, viết lên thẻ, sau đó thảo luận 
để thống nhất thứ tự ưu tiên. 

 y Tổng hợp thông tin vào cột 1 đến cột 3-bảng  4.9 

9.4.4 Xác định giải pháp

Nhóm HTKT thảo luận với người tham gia xác định những giải pháp khả thi để điền vào cột (4).   

Ví dụ: Với nguyên nhân do nhà neo người không có khả năng tự gia cố mái che, biển hiệu quảng 
cáo, thì cần có giải pháp hỗ trợ. 

Xem thêm ví dụ về Công cụ 9 tại  PHẦN 6-PHỤ LỤC,  phụ lục 3, bảng 6.15 và bảng 6.17.
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CÔNG CỤ 10: TỔNG HỢP GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

10.1 Mục tiêu

Tổng hợp giải pháp phòng, chống thiên tai theo thứ tự ưu tiên 

10.2 Thời gian: thực hiện sau công cụ 9 

10.3 Chuẩn bị:
 y Thiết bị văn phòng và văn phòng phẩm;

 y Xác định địa điểm thích hợp cho nhóm làm việc.

Kẻ bảng công cụ 10-bảng 4.12 Tổng hợp giải pháp PCTT

10.4 Trình tự thực hiện:
10.4.1. Xếp hạng giải pháp PCTT

Sử dụng kết quả tổng hợp, phân tích của công cụ 8 và công cụ 9 để lựa chọn thứ tự ưu tiên các giải 
pháp PCTT và đưa vào bảng 4.12. 

Cần lưu ý phân tích các tiêu chí dưới đây để hoàn thiện bảng 10:

 y Tính khả thi (khả năng có thể thực hiện được ở cấp phường);

 y Tính hiệu quả;

 y Số người được hưởng lợi;

 y Khả năng huy động nguồn lực.

Sau khi xếp hạng, nhóm HTKT chọn ra một số giải pháp (có thể từ 3-5) để phát triển thành các hoạt 
động và kế hoạch cụ thể.

Bảng 4.12-Tổng hợp giải pháp phòng, chống thiên tai

STT

Các giải 
pháp được 

đề xuất

Địa điểm 
và đối 
tượng 

hưởng lợi

Hoạt động 
cụ thể để 
thực hiện 
giải pháp

Tổ chức 
/ cá 

nhân 
đảm 

nhiệm

Thời 
gian 
dự 

kiến

Nguồn ngân sách dự kiến

Dân
Nhà 
nước

Hỗ trợ 
bên 

ngoài

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 y  Giải pháp đề xuất: Làm gì? (Cột 2); 

 y Địa điểm và đối tượng hưởng lợi: Cho ai, ở đâu? (Cột 3); 

 y  Các hoạt động cụ thể để thực hiện giải pháp đó: Sẽ làm như thế nào? Bao gồm những hoạt động 
gì?  (Cột 4);

 y Tổ chức, cá nhân nào đảm nhiệm? Cột (5);

 y Thời gian dự kiến: Sẽ làm vào khung thời gian nào: (Cột 6);

 y Nguồn ngân sách dự kiến: Huy động tại chỗ và hỗ trợ từ bên ngoài? (Cột 7-9).

Xem thêm ví dụ về Công cụ 10 tại  PHẦN 6-PHỤ LỤC,  phụ lục 3, bảng 6.18.
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BƯỚC 4 – XÂY DỰNG              
KẾ HOẠCH PCTT-DVCĐ 

PHẦN 5. 

Hướng dẫn chi tiết nội dung xây dựng kế hoạch PCTT cấp Phường có sự tham gia của cộng đồng 
theo quy định tại Điều 15 của Luật Phòng, chống thiên tai. 

Kế hoạch phòng, chống thiên tai được xây dựng tại cấp phường theo chu kỳ kế hoạch 05 năm 
tương ứng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và được điều chỉnh hàng năm, cập nhật thường 
xuyên, đặc biệt sau khi có thiên tai lớn hoặc thiên tai cực đoan xảy ra, hoặc có sự điều chỉnh về quy 
hoạch hay thay đổi lớn về địa hình, phát sinh các khu đô thị, công nghiệp lớn, …

Do đặc thù đô thị có yếu tố người nước ngoài (khách du lịch, khách tạm trú dài hạn, cơ sở kinh 
doanh, làm việc,…), nên trong kế hoạch PCTT cần được tính đến và thể hiện trong từng giai đoạn 
phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả.

Nội dung xây dựng Kế hoạch PCTT cấp phường được giới thiệu theo Mẫu dưới đây:
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Mẫu -Kế hoạch Phòng chống thiên tai 05 năm cấp phường

UBND PHƯỜNG.....                                                                      Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Ngày … tháng …năm ….

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 05 NĂM
Giai đoạn từ năm …….. đến năm……..

Căn cứ khoản 2, Điều 15 Luật Phòng, chống thiên tai được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 
năm 2013;

Theo văn bản chỉ đạo số…ngày…tháng …năm… của UBND Quận/huyện…

(Liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên quy định về nhiệm vụ và nội dung xây dựng Kế 
hoạch Phòng chống thiên tai, lồng ghép kế hoạch phát triển KT-XH, …; Báo cáo đánh giá RRTT-DVCĐ 
đã được phê duyệt)

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu 
thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của phường, Ủy 
ban nhân dân phường xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai 05 năm giai đoạn ……-….., tầm 
nhìn…., với các nội dung sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức về phòng, chống thiên tai và dự báo tác 
động của nó đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong phường.

2. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác PCTT thuộc địa bàn phường 
trong hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật.

3. Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên 
tai gây ra. Đồng thời khắc phục khẩn trương, có hiệu quả sau thiên tai.

4. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại 
chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

5. Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp với công tác PCTT trong tình hình mới tại 
địa phương.

6. Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, tăng cường về cơ sở vật chất, vật tư phương tiện phòng 
chống thiên tai xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai có hiệu quả.

7. Nâng cao nhận thức cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy 
ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai của toàn dân trên địa bàn phường.

8. Cung cấp thông tin cho việc lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại 
địa phương.
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B. NỘI DUNG CỦA “KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI”

I . Giới thiệu tình hình chung và những thông tin cơ bản trong phường

1. Đặc điểm tự nhiên

Chi tiết về đặc điểm tự nhiên của phường tham khảo PHÂN 4-Bảng 4.2 

2. Đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng

Chi tiết về đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng tham khảo PHÂN 4-Bảng 4.3 và PHẦN 
6-PHỤ LỤC, phụ lục 2-bảng 6.1 đến 6.7

II. Tổng hợp phân tích tình hình 

1. Tình hình và xu hướng thiên tai

 y  Nêu loại thiên tai đã xảy ra trong những năm gần đây (5-10 năm) và những thiên tai lịch sử (nếu có);

 y  Phân tích đặc điểm của từng loại thiên tai theo một số tiêu chí: thời gian xảy ra, dấu hiệu báo 
trước, số lần xuất hiện, mức độ tác động, nguyên nhân gây ra thiên tai và xu hướng tăng/giảm 
của các loại thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu có thể gây ra sự bất thường của 
thiên tai hoặc thiên tai cực đoan;

 y Những thiệt hại và tác động của thiên tai đã xảy ra ở địa phương;

 y Những bài học kinh nghiệm đã được rút ra;

 y Nhận định về nguy cơ những loại hình thiên tai có thể xẩy ra trong thời gian tới.

Chi tiết về tình hình và xu hướng thiên tai tham khảo PHÂN 4-Bảng 4.4 

2. Xác định những vấn đề cấp thiết của cộng đồng – mối quan tâm của người dân 

Xác định rõ những vấn đề cấp thiết cần làm ngay trước mùa thiên tai bão, lũ và các thiên tai khác, 
xem xét xử lý mối quan tâm lo ngại của người dân đối với những rủi ro có thể xẩy ra, đặc biệt đối 
với đối tượng dễ bị tổn thương.

3. Xác định các yếu tố dễ bị tổn thương

Xác định rõ các yếu tố về cơ cở vật chất, năng lực của cơ quan, tổ chức xã hội về PCTT và nhận thức, 
kinh nghiệm của cộng đồng, đặc biệt đối tượng DBTT dễ bị ảnh hưởng khi thiên tai xảy ra.

Chi tiết về các yếu tố dễ bị tổn thương tham khảo PHÂN 4-Bảng 4.3, 4.5 

4. Đánh giá năng lực phòng chống thiên tai

Xác định rõ các nguồn lực hiện có trong phường và trong dân, khả năng có thể huy động trong 
phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, bao gồm:

 y  Cơ sở pháp lý, năng lực bộ máy; nhận thức, kinh nghiệm, kỹ năng của cộng đồng và người dân 
có thể được huy động và sử dụng trong phòng, chống thiên tai; các nguồn lực (con người, cơ sở 
vật chất và tài chính; các nguồn lực này ở đâu, do ai đang quản lý, sử dụng);

 y Năng lực tổ chức di dời sơ tán dân (địa điểm, phương tiện, tổ chức điều hành);

 y Năng lực cứu hộ cứu nạn (con người, phương tiện, trang thiết bị);

 y Hệ thống công trình, cơ sở hạ tầng (nhà kiên cố, đường cứu hộ, hệ thống đê điều…);

 y Hệ thống cảnh báo, thông tin liên lạc. 

Chi tiết về tổng hợp các nguồn lực tham khảo PHÂN 4-Bảng 4.7, 4.8, 4.9
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5. Đánh giá mức độ nhận thức về rủi ro thiên tai của người dân 

Thu thập và phân tích các thông tin về mức độ nhận thức và hành động của người dân trong công 
tác phòng, chống thiên tai để có kế hoạch nâng cao nhận thức cho cộng đồng.

6. Phân tích rủi ro - Lựa chọn giải pháp

Phân tích rủi ro do thiên tai gây ra để lựa chọn và tìm ra giải pháp phòng chống thích hợp; đồng 
thời xác định thứ tự ưu tiên thực hiện cho cộng đồng, chú ý tới nhóm đối tượng DBTT.

III. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả

1. Tổ chức phòng ngừa

a) Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng về phòng, chống thiên tai;

b) Tăng cường hệ thống thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai;

c) Quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai; rà soát, xác định khu vực 
nguy hiểm, có kế hoạch di dời dân cư ra khỏi vùng có rủi ro thiên tai cao;

d) Chuẩn bị về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ ứng phó 
thiên tai;

đ) Thực hiện tổng hợp các giải pháp: công trình và phi công trình (Tham khảo bảng 4.10);

e) Lập kế hoạch nâng cấp trường học, trạm y tế, trụ sở công, nhà văn hóa cộng đồng và công 
trình công cộng khác. Các công trình này cần được kết hợp sử dụng làm địa điểm sơ tán dân khi có 
thiên tai.

Chi tiết nội dung tại Điều 13, Luật Phòng chống thiên tai; Chi tiết các hoạt động phòng ngừa tại PHÂN 
4-Bảng 4.11, 4.12. 

2. Xây dựng phương án ứng phó 

2.1. Phương án ứng phó thiên tai bao gồm một số nội dung chính sau đây: 

a)   Phương án bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai và công trình trọng điểm (ví dụ: đê, kè, 
cống, bờ bao, hồ, đập, hệ thống trạm bơm, kênh, mương,… và các công trình trọng điểm khác);

b)   Phương án sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất;

c)   Phương án đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc;

d)   Quy chế phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

đ)   Xác định nguồn nhân lực ứng phó thiên tai;

e)   Chuẩn bị vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho hoạt động phòng, chống thiên 
tai (theo phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; 
hậu cần tại chỗ), chú ý nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và đảm bảo bình đẳng giới (đặc biệt chú ý 
nhóm phụ nữ khuyết tật, phụ nữ là người cao tuổi, phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo, phụ nữ nghèo, phụ 
nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, phụ nữ mang thai, phụ nữ đơn thân, phụ nữ đồng bào dân tộc 
thiểu số,…);

f )    Tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng, chống thiên tai đảm bảo sự tham gia 
và khả năng tiếp cận thông tin của mọi đối tượng trong cộng đồng;

h)   Tổ chức thường trực, trực ban cập nhật và truyền tải thông tin kịp thời diễn biến thiên tai.
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2.2. Phương án ứng phó cho một số loại thiên tai cụ thể (theo Điều 26, Luật PCTT)

* Đối với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, nước dâng, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng 
chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy:

a)   Sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không đảm bảo an toàn; tập trung triển khai 
biện pháp đảm bảo an toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn thương trong tình huống thiên 
tai khẩn cấp;

b)   Di chuyển tàu thuyền, phương tiện nuôi trồng thuỷ sản trên biển, ven biển, trên sông ra khỏi 
khu vực nguy hiểm; tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu hoặc thực hiện biện pháp 
khác bảo đảm an toàn;

c)   Thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn đối với nhà cửa, công sở, bệnh viện, trường học, kho 
tàng, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng trong địa bàn phường;

d)   Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất;

đ)   Kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố công trình phòng, chống thiên tai; công trình trọng điểm 
về kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng;

e)   Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào 
khu vực nguy hiểm trên sông, trên biển, khu vực và tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ 
sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy và khu vực nguy hiểm khác;

g)   Đảm bảo giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống 
thiên tai;

h)   Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lương thực, thuốc 
chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm 
trọng và địa điểm sơ tán;

i)   Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân tại khu vực 
xảy ra thiên tai;

k)   Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về nhân lực, vật tư, 
phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với thiên tai.

*  Đối với hạn hán và xâm nhập mặn:

a)   Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo, cảnh báo và tình hình diễn 
biến hạn hán và xâm nhập mặn;

b)   Kiến nghị vận hành hợp lý các hồ chứa nước, công trình cấp nước, ưu tiên cấp nước sinh hoạt; 
sử dụng tiết kiệm, chống thất thoát nước;

c)   Kiến nghị ưu tiên cung cấp điện và vật tư, nhiên liệu cần thiết cho các trạm bơm;

d)   Phối hợp với các đơn vị hữu quan trong việc quan trắc độ mặn, điều hành đóng mở cống lấy 
nước và ngăn mặn phù hợp với tình huống cụ thể.

*  Đối với sương muối, rét hại:

a)   Triển khai biện pháp chống rét cho người, đặc biệt cho đối tượng dễ bị tổn thương;

b)   Triển khai chống rét và đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc;

c)   Triển khai biện pháp bảo vệ cây trồng phù hợp.

*  Đối với động đất, sóng thần:

a)   Chủ động trú, tránh, đảm bảo an toàn khi xảy ra động đất;

b)   Chủ động sơ tán ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của sóng thần;
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c)   Tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương;

d)   Bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, nhu yếu phẩm khác cho 
người dân bị ảnh hưởng;

đ)   Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân tại khu vực 
xảy ra thiên tai.

*  Đối với nắng nóng, lốc, sét, mưa đá và các loại thiên tai khác:

Căn cứ vào dự báo, cảnh báo, tính chất và diễn biến thực tế của từng loại thiên tai, chủ động triển 
khai biện pháp ứng phó phù hợp với tình huống cụ thể.

2.3 Phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai và loại thiên tai cụ thể (theo mục 4.a, Điều 
22, Luật Phòng chống thiên tai và hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 66/2014/NĐ-CP)

Đối với từng loại thiên tai cụ thể cần xây dựng các phương án ứng phó theo các cấp độ rủi ro thiên 
tai, đặc biệt chú ý:

 y Cấp độ rủi ro thiên tai liên quan tới trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, ứng phó của phường;

 y  Đối với thiên tai cực đoan (siêu bão, siêu lũ,…) , trong quá khứ có thể chưa xảy ra đối với một số 
địa phương, nhưng vẫn phải xây dựng phương án ứng phó theo quy định và theo hướng dẫn 
của cấp trên.

3. Tổ chức khắc phục hậu quả

3.1. Triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu 
yếu phẩm thiết yếu khác và hỗ trợ tâm lý để ổn định đời sống của người dân.

a)   Cấp cứu kịp thời người gặp nguy hiểm; tìm kiếm người, phương tiện mất tích;

b)   Tiếp tục sơ tán người ra khỏi nơi nguy hiểm, ưu tiên đối tượng dễ bị tổn thương;

c)   Lập các trạm cấp cứu tạm thời hoặc trưng dụng có thời hạn trụ sở cơ quan, trường học, cơ sở 
y tế tại khu vực có thiên tai để tiếp nhận cấp cứu người bị nạn;

d)   Xác định  đối tượng cần được cứu trợ bao gồm cá nhân bị thương, hộ gia đình có người bị 
chết; hộ gia đình, cá nhân bị mất nhà ở, không có lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm khác có 
nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng và sức khỏe, đặc biệt quan tâm tới đối tượng dễ bị tổn thương;

đ)   Huy động người, vật tư, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh để tham gia cứu chữa người bị nạn;

e)   Dựng các lán trại tạm thời cho người dân bị mất nhà ở;

f )   Cấp phát lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu.

3.2. Thống kê, đánh giá thiệt hại, nhu cầu cần cứu trợ. 

a)   Thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ và đề xuất phương án 
khắc phục hậu quả; số liệu phân tách theo nam giới/phụ nữ, độ tuổi và đối tượng DBTT;

b)   Kiến nghị hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và nhu yếu phẩm thiết yếu khác 
để ổn định đời sống của người dân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ở khu vực bị tác 
động của thiên tai;

c)   Kiến nghị hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, trang thiết bị, nhiên liệu thiết yếu khác để 
phục hồi sản xuất, ưu tiên đối tượng DBTT;

d)   Tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ở khu vực bị tác động của thiên tai;

đ)   Lập kế hoạch và đề xuất sửa chữa, khôi phục, nâng cấp công trình phòng, chống thiên tai, 
giao thông, thông tin, thủy lợi, điện lực, trường học, cơ sở y tế và công trình hạ tầng công cộng.
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(Chi tiết nội dung tại điều 30, 31 Luật PCTT; Chi tiết các hoạt động khắc phục hậu quả tại PHẦN 4-Bảng 
4.11, 4.12)

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện

Xác định rõ trách nhiệm, phân công cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể và các cá nhân thực hiện kế 
hoạch phòng, chống thiên tai:

 y Chủ tịch UBND phường chỉ đạo hoàn thiện, phê duyệt bản kế hoạch và tổ chức thực hiện;

 y Phân công cụ thể và xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân và từng tổ dân phố;

 y  Tổ chức hội nghị triển khai và thông báo cho người dân về Kế hoạch đã được phê duyệt, đồng 
thời giải trình các hạng mục mà người dân đề nghị nhưng chưa đưa vào kế hoạch;

 y Huy động người dân tham gia thực hiện các hoạt động theo kế hoạch;

 y  Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng; tổ chức thường trực, 
cập nhật thông tin diễn biến thiên tai.

2. Xác định nguồn lực để thực hiện bản kế hoạch 

Cần xác định nguồn lực để thực hiện Kế hoạch PCTT, trong trường hợp thiên tai không xảy ra thì 
vẫn phải xác định nguồn lực để thực hiện kế hoạch này cho các hoạt động phòng ngừa như tuyên 
truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, diễn tập, tập huấn,… bao gồm một số nguồn lực chủ yếu sau:

 y   Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn phường là lực lượng tại chỗ thực hiện Kế hoạch 
phòng, chống thiên tai;

 y  Các nguồn lực từ các tổ chức chính trị xã hội trong phường; ví dụ: lực lượng dân quân tự vệ, Hội 
phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ,…

 y Các nguồn vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm trong cộng đồng;

 y Hệ thống thông tin, truyền thông công cộng;

 y Quỹ phòng, chống thiên tai;

 y Các nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân;

 y Các nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và các tổ chức khác. 

3. Xây dựng tiến độ thực hiện

Xây dựng tiến độ thực hiện các nội dung trong kế hoạch PCTT một cách chi tiết, rõ ràng; theo dõi, 
giám sát, đánh giá cho từng hoạt động (Ví dụ: thời gian diễn tập, thời gian hoàn thành việc thành 
lập các nhóm, thành lập Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn cấp phường, thời gian hoàn thành 
việc giám sát, đánh giá,…).

C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

 y Kiến nghị lên cấp trên (Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, UBND) để xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ thực hiện;

 y Đề xuất các giải pháp phù hợp và huy động các nguồn lực khả thi để thực hiện kế hoạch.

        

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

               CHỦ TỊCH

                        (ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
- UBND quận/huyện;
- ........ 
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PHỤ LỤC

PHẦN 6. 

PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM HỖ TRỢ KỸ 
THUẬT VÀ NHÓM CỘNG ĐỒNG
1. Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp phường

 y   Tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động quản lý rủi ro thiên 
tai dựa vào cộng đồng tại địa phương;

 y Giúp UBND phường điều phối các hoạt động của các nhóm cộng đồng;

 y  Tổ chức họp từng tổ dân phố (20-30 người) gồm đại diện các tổ chức, đại diện người dân, chú 
ý đối tượng DBTT (ít nhất 30% là nữ giới) để thu thập thông tin về thiên tai, tình trạng dễ bị tổn 
thương, năng lực và nhận thức của người dân;

 y  Khảo sát thực tế, trao đổi tiếp xúc với các hộ gia đình (mỗi tổ dân phố ít nhất 10 hộ) để bổ sung 
thông tin;

 y Thu thập thông tin từ các tài liệu có liên quan đến công tác quản lý thiên tai;

 y  Tổng hợp thông tin, đối chiếu, phân tích và so sánh nhằm xác định giải pháp, lập kế hoạch phòng 
chống thiên tai (Nhóm hỗ trợ kỹ thuật, nhóm cộng đồng và người dân cùng thảo luận để xác 
định được các rủi ro thiên tai và xếp hạng theo thứ tự ưu tiên; Tìm ra nguyên nhân dẫn đến các 
rủi ro để đưa ra được các giải pháp phù hợp và lập kế hoạch phòng chống thiên tai cho phường);

 y Sơ họa bản đồ, khai thác thông tin trên bản đồ, kiểm chứng cùng người dân;

 y  Trình bày kết quả đánh giá, bảng tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai và giải pháp phòng, chống 
thiên tai; mời người dân bổ sung ý kiến và xếp hạng giải pháp;

 y  Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật cùng Nhóm cộng đồng lập kế hoạch chi tiết gồm các nội dung: Hoạt động 
cụ thể, người thực hiện, người chịu trách nhiệm, thời gian thực hiện, nguồn kinh phí và theo dõi, 
giám sát; báo cáo UBND phường;

 y  Chủ động và trực tiếp triển khai các hoạt động chuyên môn được giao như việc theo dõi, hướng 
dẫn, tổ chức, thực hiện các hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn, đảm bảo 
đạt được mục đích, nội dung và hiệu quả.

* Tuyên truyền, tập huấn
 y Tổ chức đánh giá nhu cầu tập huấn của cộng đồng về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng;

 y Tham mưu cho UBND phường trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn;

 y  Tham gia tổ chức và là tập huấn chính của các khóa tập huấn cho cộng đồng và các cán bộ làm 
công tác quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại phường;
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 y  Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả các khóa tập huấn và đề xuất các giải pháp nâng cao chất 
lượng như: nội dung tài liệu đào tạo, kỹ năng và phương pháp tập huấn...

* Đánh giá rủi ro thiên tai
 y Tổ chức đánh giá rủi ro thiên tai trong phạm vi phường;

 y Tổ chức việc thu thập số liệu phục vụ đánh giá rủi ro thiên tai và xây dựng cơ sở dữ liệu;

 y Phối hợp và tham gia xây dựng tài liệu tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai;

 y Xây dựng báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện “Đánh giá rủi ro thiên tai”;

 y Dự thảo kế hoạch PCTT - DVCĐ cấp phường.

*  Theo dõi, đánh giá
 y  Tham mưu cho UBND phường xây dựng các chỉ số theo dõi, đánh giá, cũng như kế hoạch giám 

sát, đánh giá;

 y Tổ chức đánh giá, theo dõi kết quả và tiến độ thực hiện;

 y Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng theo dõi, đánh giá;

 y Xây dựng báo cáo hàng năm, 05 năm về theo dõi, đánh giá.

2. Nhóm cộng đồng  
Phối hợp chặt chẽ và tham gia đầy đủ các “Nội dung hoạt động” của Nhóm hỗ trợ kỹ thuật đã nêu 
trên ở phạm vi phường.
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PHỤ LỤC 2-THU THẬP THÔNG TIN CHI TIẾT
Bảng 6.1. Tình hình dân số trên địa bàn phường 

Dân số
Toàn phường Theo khối dân phố

Tổng Nam Nữ KP1 KP2 KP3 KP4

Dân số

Số hộ

Số hộ nghèo

Độ tuổi lao động (từ 15 tuổi đến 55 
(nữ) và 60 (nam))

Đối tượng dễ bị tổn thương 

Người cao tuổi

Trẻ em (từ …đến…tuổi)

Người khuyết tật

Phụ nữ có thai và nuôi con nhỏ 
dưới 12 tháng tuổi

Người bị bệnh hiểm nghèo

Người nghèo

Nhóm đối tượng cần được quan tâm

Người lao động tạm cư 

Sinh viên đang thuê trọ (nếu có)
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Bảng 6.2. Các hoạt động sản xuất kinh doanh

Bảng 6.3 Thống kê hiện trạng nhà ở tư nhân (hộ gia đình) và khả năng chống chịu trong thiên 
tai trên địa bàn

* Chú thích: Tùy từng địa phương mà có các loại thiên tai khác nhau

Stt Loại hình sản xuất kinh doanh

Chủ sở hữu

Ghi chúCông ty vừa và 
nhỏ

Hộ gia đình

1 Dịch vụ khách sạn, lưu trú

2 Dịch vụ ăn uống

3 Tạp hóa/buôn bán nhỏ

4 Sản xuất tiểu thủ công nghiệp

5 Sản xuất chế biến nông thủy sản

6 Khác, ghi rõ

Địa bàn
Loại nhà 

(cấp 4 hay 
nhà tạm)

Số 
lượng

Hình thức sử dụng
Số lượng nhà KHÔNG an toàn 

trong các loại hình thiên tai 
khác nhau (*)

Chính 
chủ ở

Cho 
thuê ở

Cho 
thuê 
kinh 

doanh

Lụt Bão

Khối phố 1 

Tổ dân              
phố 2
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Bảng 6.4.  Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc, cảnh báo sớm thiên tai 

Bảng 6.5. Tình trạng các vật liệu, phương tiện công cộng và tư nhân có thể huy động phục vụ 
công tác ứng phó thiên tai.  

Stt Loại phương tiện
Số lượng / 

đơn vị 
Tình trạng 

(mô tả)
Phương án sử dụng 

trong thiên tai
Chi chú

1 Cụm Loa phường 1 cụm Hoạt động 
tốt

Cắt cử cán bộ túc trực, 
phát bản tin thiên tai 1 
lần / giờ

2 Loa cầm tay 8 cái Hoạt động 
tốt

Bàn giao cho tổ xung 
kích 1 cái và 7 cái cho 
trưởng khối phố

3 ICOM (đối với những 
phường có người dân 
đi biển)

0

4 Điện thoại đường dây 
nóng

0913xxxxxx Hoạt động Giao cho đồng chí X 
phụ trách

5 Phần mềm tiện ích trên 
máy tính hoặc di động

1 hệ thống 
Ứng dụng 
cảnh báo ngập

Hoạt động Đề nghị cán bộ cài đặt 
và thường xuyên cập 
nhật

6 Hệ thống đo mưa Không có

7 Các biển cảnh báo ở 
các khu vực nguy hiểm

Không có Đề nghị khảo sát và 
cắm biển báo

8

Stt
Loại 

phương tiện
Số 

lượng
Tình trạng 
(TỐT/XẤU)

Hình thức 
huy động 

(thuê hoặc 
mượn)

Số nhân 
lực vận 

hành 

Người phụ trách 
điều phối tại 

phương

Ghi 
chú

1 Xe bus 20 Tốt Doanh 
nghiệp cho 
mượn

20 lái xe Chủ tịch phường

2 Xe tải 10 Tốt

3 Xuồng máy 0

4 Xe cứu 
thương

0

5 Xe cứu hỏa 0

6 Xe đặc 
chủng

0
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Bảng 6.6. Bảng thống kê số lượng nhóm các đối tượng dễ bị tổn thương cần tiếp cận hỗ trợ 
trước, trong và sau thiên tai

Stt
Loại 

phương tiện
Số 

lượng
Tình trạng 
(TỐT/XẤU)

Hình thức 
huy động 

(thuê hoặc 
mượn)

Số nhân 
lực vận 

hành 

Người phụ trách 
điều phối tại 

phương

Ghi 
chú

7 Xe chở rác 5

8 Bao cát 0

9 Đá cấp phối 0

10 Cọc tre 0

11 Bộ đồ bảo 
hộ cho tổ 
xung kích                  
và ban 
phòng 
chống                   
lụt bão

0

ĐỊA 
BÀN 

(tổ dân 
phố)

ĐỊA CHỈ 
(HOẶC 

KHU VỰC)

SỐ LƯỢNG TÌNH TRẠNG NHÀ Ở 

TÍNH DỄ 
BỊ TỔN 

THƯƠNG
Tổng 

số 
Trẻ 
em

Phụ nữ 
mang 

thai và 
nuôi con 
dưới 12 
tháng

Người 
cao 

tuổi và 
người 

khuyết 
tật

Nhà 
tạm

Cấp 
4, 

lợp 
ngói 

và 
tole

Nhà 
kiên 

cố

Nhà 
trọ

Tổ 1

…

Tổng số
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Bảng 6.7. Nguồn nhân lực

STT Tên mục Đơn vị
Tổng 
toàn 

phường

Phân chia theo 
thôn

Ghi chú

1 2 3

1
Ban chỉ huy các cấp 

Thành phần:
Người

2
Lực lượng cơ động

Thành phần:
Người

3
Lực lượng thanh niên xung kích

Thành phần:
Người

4
Lực lượng dự bị động viên

Thành phần:
Người

5
Lực lượng dân quân

Thành phần:
Người

6
Lực lượng cứu hộ cứu nạn

Thành phần:
Người

7 Lực lượng y tế Người

...
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PHỤ LỤC 3: MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DVCĐ KHU 
VỰC ĐO THỊ
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phường             ...., ngày ... tháng ... năm ... 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 

Phường xxx, Thị Xã/ thành phố…, tỉnh …

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯỜNG 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI 

A-THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Đặc điểm địa lý 

2. Tình hình dân số 

3. Việc sử dụng đất, nước, rừng (tài nguyên thiên nhiên) 

4. Các hoạt động sản xuất kinh doanh 

5. Hạ tầng cơ sở, tốc độ đô thị hóa 

6. Nhà ở 

7. Nước sạch, vệ sinh và môi trường 

8. Y tế (dịch bệnh liên quan đến thiên tai) 

9. Công tác phòng, chống thiên tai 

Sử dụng số liệu phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong  

B. THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ VỀ THIÊN TAI, TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VÀ NĂNG LỰC PHÒNG, 
CHỐNG THIÊN TAI 

1. Thông tin đánh giá về thiên tai ở địa phương 

Nhận xét chung: 

Lịch sử thiên tai (Bảng lịch sử thiên tai theo kết quả công cụ 2) 

2. Thông tin đánh giá về TTDBTT

Nhận xét chung: 

Bảng tóm tắt các TTDBTT (Sử dụng thông tin từ công cụ 7- Tổng hợp đánh giá RRTT) 

3. Thông tin đánh giá về Năng lực PCTT 

Nhận xét chung: 

Bảng tóm tắt Năng lực PCTT (Sử dụng thông tin từ công cụ 7- Tổng hợp đánh giá RRTT) 
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C. TỔNG HỢP RỦI RO THIÊN TAI VÀ GIẢI PHÁP GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI 

1. Tổng hợp Rủi ro thiên tai 

Nhận xét: (Từ công cụ tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai, nhận xét chung về các rủi ro thiên tai tại địa 
phương, theo các lĩnh vực: An toàn cộng đồng; Sản xuất kinh doanh và Vệ sinh môi trường. 

Từ công cụ xếp hạng, tóm tắt các ưu tiên và quan tâm của địa phương theo các nhóm cộng đồng 
khác nhau). 

Bảng tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai 

Sử dụng kết quả từ công cụ 7, bảng tổng hợp cột 5

Xếp hạng rủi ro thiên tai

Sử dụng kết quả từ công cụ 8 (xếp hạng), cột 1 và 2

2. Tổng hợp giải pháp phòng, chống thiên tai

 Bảng tổng hợp giải pháp phòng, chống thiên tai  (Tóm tắt các quan tâm, đề xuất và giải pháp ưu 
tiên cấp khu phố) Cấp phường: (Tóm tắt các đề xuất và giải pháp ưu tiên cấp phường) 

Đề xuất với các cấp có thẩm quyền và các bên liên quan: (Tóm tắt các đề xuất đối với các cấp có 
thẩm quyền và các bên liên quan để có sự hỗ trợ và hợp tác) 

TM. UBND PHƯỜNG

 (Lãnh đạo phường) 

Ký và đóng dấu

Nơi gửi:

Các phụ lục kèm theo báo cáo Đánh giá RRTT-DVCĐ: 

Phụ lục 1. Giới thiệu về mục tiêu và phương pháp đánh giá 

Phụ lục 2. Danh sách tham gia đánh giá RRTT-DVCĐ 

Phụ lục 3. Lịch trình đánh giá tại địa phương 

Phụ lục 4. Kết quả đánh giá. 
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yề
n)

Th
án

g 
7/

20
10

Lố
c 

xo
áy

• 
Lố

c 
cụ

c 
bộ

   
   

   
bấ

t n
gờ

.

• 
Bấ

t n
gờ

 k
hô

ng
 

dự
 b

áo
 đ

ượ
c,

 
ng

ày
 c

àn
g 

nh
iề

u

Tổ
 d

ân
 p

hố
 2

, 
3 

 p
hư

ờn
g 

5
• 

Sậ
p 

 0
1 

că
n 

nh
à 

th
ô 

sơ

• 
Tố

c 
m

ái
 1

5 
nh

à 
và

 c
ây

 c
ối

 đ
ổ 

ng
ã 

tr
ên

 lu
ồn

g 
đi

 c
ủa

 
lố

c 

• 
Kh

ôn
g 

đư
ợc

 th
ôn

g 
   

  
tin

 tr
ướ

c

• 
Xả

y 
ra

 b
ất

 n
gờ

 k
hô

ng
 đ

ề 
ph

òn
g 

đư
ợc

 

Ch
ín

h 
qu

yề
n 

sử
a 

ch
ữa

 n
hà

 s
ập

  
sa

u 
lố

c 
xo

áy
 b

ằn
g 

ng
uồ

n 
vố

n 
dự

 
ph

òn
g 

củ
a 

U
BN

D
 p

hư
ờn

g

Th
án

g 
2/

20
15

H
ạn

 h
án

• 
N

ắn
g 

nó
ng

 
ké

o 
dà

i h
ơn

 1
 

th
án

g,
 n

hi
ệt

 
độ

 c
ao

 từ
 3

7-
 

39
 đ

ộ.

• 
H

àn
g 

nă
m

 
nắ

ng
 x

ảy
 ra

 
nh

iệ
t đ

ộ 
ng

ày
 

cà
ng

 c
ao

, t
hấ

t 
th

ườ
ng

.

To
àn

  
ph

ườ
ng

 5
• 

Th
iế

u 
nư

ớc
   

 
si

nh
 h

oạ
t

• 
Th

iế
u 

nư
ớc

 tư
ới

 
ch

o 
lú

a 
và

 h
oa

 
m

àu
 (l

úa
 3

0 
ha

, 
ho

a 
m

àu
 2

0 
ha

)

• 
Lú

a 
và

 h
oa

 m
àu

 
bị

 g
iả

m
 n

ăn
g 

su
ất

 k
hô

ng
 c

ho
 

th
u 

ho
ạc

h

• 
G

ia
 s

úc
 g

ia
 c

ầm
 

bá
n 

ch
ạy

, l
àm

 
gi

ảm
 th

u 
nh

ập
, 

bị
 th

ua
 lỗ

• 
Kh

ôn
g 

có
 n

gu
ồn

 n
ướ

c 
dự

 tr
ữ 

và
 th

iế
u 

CS
VC

   
dự

 tr
ữ,

 m
ật

 đ
ộ 

dâ
n 

cư
 

qu
á 

đô
ng

• 
Kh

ôn
g 

có
 n

gu
ồn

 đ
ể 

dự
 

tr
ữ 

nư
ớc

 tư
ới

 ti
êu

, m
ạc

h 
nư

ớc
 n

gầ
m

 c
ạn

 k
iệ

t

• 
Th

iế
u 

nư
ớc

 u
ốn

g 
ch

o 
gi

a 
sú

c 
gi

a 
cầ

m
 v

à 
nư

ớc
 

để
 v

ệ 
si

nh
 c

hu
ồn

g 
tr

ại
 

nê
n 

ph
ải

 c
hấ

p 
nh

ận
  

bá
n 

ch
ạy

, t
hu

a 
lỗ

, n
ợ 

ng
ân

 h
àn

g

• 
Ch

ín
h 

qu
yề

n 
hỗ

 tr
ợ 

bơ
m

 n
ướ

c 
nh

ưn
g 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 k

hô
ng

 đ
ủ 

cu
ng

 c
ấp

• 
Cá

c 
đo

àn
 th

ể 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
 

tiế
t k

iệ
m

 n
ướ

c,
 V

SM
T,

 p
hò

ng
 

ch
ốn

g 
dị

ch
 b

ện
h

• 
M

ột
 s

ố 
ng

ườ
i d

ân
 s

ử 
dụ

ng
 

nư
ớc

 g
iế

ng
 đ

ào
, l

ọc
 n

ướ
c 

ao
, 

đì
a 

để
 s

in
h 

họ
at

 g
ia

 đ
ìn

h

Th
án

g 
7/

20
15

N
hi

ễm
 m

ặn
• 

Ru
ộn

g 
bị

  
ph

èn
 m

ặn
 

• 
N

ăm
 n

ào
 c

ũn
g 

xả
y 

ra
, n

gà
y 

di
ện

 rộ
ng

To
àn

  
ph

ườ
ng

 5
• 

Lú
a 

và
 h

oa
 m

àu
 

gi
ảm

 n
ăn

g 
su

ất
  

và
 b

ị c
hế

t m
ất

 
tr

ắn
g 

(3
0 

ha
 lú

a,
 

20
 h

a 
ho

a 
m

àu
)

• 
H

ạn
 h

án
 k

éo
 d

ài
,  

   
   

  
nh

iễ
m

 m
ặn

 d
iệ

n 
rộ

ng
.

• 
M

ột
 s

ố 
hộ

 th
iế

u 
nư

ớc
 n

ên
 lấ

y 
nư

ớc
     

     
     

   
nh

iễ
m

 m
ặn

 

• 
Ch

ín
h 

qu
yề

n 
hỗ

 tr
ợ 

ki
nh

 p
hí

 
để

 b
ơm

 n
ướ

c 
xả

 m
ặn

• 
H

ỗ 
tr

ợ 
tá

i s
ản

 x
uấ

t 5
0.

00
0 

đồ
ng

/1
.0

00
m

2 /n
ăm
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ẩm

, t
hi

ếu
 

đi
ện

, n
gư

ời
 la

o 
độ

ng
 k

hô
ng

 
có

, đ
ườ

ng
 

ng
ập

 lụ
t, 

gi
ao

 
th

ôn
g 

hạ
n 

ch
ế 

ản
h 

hư
ởn

g 
      

      
      

nữ
 n

hi
ều

- T
hi

ếu
 đ

iệ
n,

 
kh

ôn
g 

có
 n

ắn
g 

là
m

 ản
h 

hư
ởn

g 
đế

n 
ch

ất
 lư

ợn
g 

gỗ
 ản

h 
hư

ởn
g 

đế
n 

na
m

 
nh

iề
u,

 g
iả

m
 th

u 
nh

ập
, ta

i n
ạn

        
       

      
la

o 
độ

ng

Th
iế

u 
ng

uy
ên

 
liệ

u,
 n

hi
ên

 li
ệu

, 
nh

ân
 c

ôn
g

- V
ật

 c
hấ

t:
N

hà
 x

ưở
ng

 b
ị 

xu
ốn

g 
cấ

p

H
àn

g 
hó

a 
kh

an
 

hi
ếm

 p
hả

i v
ận

 
ch

uy
ển

 từ
 x

a 
đế

n

Đ
ườ

ng
 x

á 
hư

 
hỏ

ng
, x

uố
ng

 c
ấp

H
ệ 

th
ốn

g 
đi

ện
 

kh
ôn

g 
đả

m
 b

ảo

Th
iế

u 
tr

an
g 

bị
 

th
iế

t b
ị P

C
TT

, 
cô

ng
 n

hâ
n 

ch
ưa

 c
ó 

bả
o 

hộ
            

      
la

o 
độ

ng

- T
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i:

N
hà

 k
in

h 
do

an
h 

ch
ưa

 c
hú

 tr
ọn

g 
tr

on
g 

xâ
y 

dự
ng

 
ph

ươ
ng

 á
n 

ứn
g 

ph
ó 

tr
on

g 
PC

TT
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Bảng 6.10-Công Cụ 4: SƠ HỌA BẢN ĐỒ RỦI RO THIÊN TAI phường 5 thị xã Gò Công, Tiền Giang 
và phường Điện An và Biện Nam Bắc

Sơ họa bản đồ thiên tai phường Điện An
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Bảng 6.11- Công cụ 4-TỔNG HỢP CÔNG CỤ SƠ HỌA BẢN ĐỒ RRTT phường 5, thị xã Gò Công, 
Tiền Giang

Thiên tai Xu hướng
Tình trạng dễ bị tổn 

thương
Năng lực Phòng 
chống thiên tai

Rủi ro thiên tai

Bão 
và Lốc 
xoáy

- Bão tăng 
cường độ, tăng 
số lượng, không 
theo mùa

- Lốc xoáy xảy 
ra thất thường, 
không dự              
báo được

1. An toàn cộng đồng
* Vật chất
- Một số nhà kiên cố 
nhưng thiếu nhà vệ sinh 
nhà tắm, phương tiện

- Nhà tạm: 40 căn, mức 
độ nhà ở dày đặc

- Nhà bán kiên cố: 60 
căn, cống thoát nước bị 
ách tắc, không đồng bộ, 
một số đường thiếu hệ 
thống thoát nước (nhà 
nằm trong vùng thấp, 
gần sông Salicette)

- Toàn phường chịu sức 
ép khi có thiên tai phải 
tiếp nhận sơ tán khoảng 
3.000 người

- Cây xanh chưa được 
chặt tỉa thường xuyên 
trước mùa mưa bão bị 
đổ dọc tuyến đường 
Trần Công Tường kéo 
theo đường điện chưa 
kiên cố có 02 hệ thống 
cũ, mới

- Trang thiết bị cứu hộ, 
cứu nạn của phường 
còn thiếu, dân nhập cư 
ở nhà trọ chưa kiến cố  
150 người

- Đối tượng dễ bị tổn 
thương cần hỗ trợ sơ tán 
khoảng 500 người

- Thiếu hệ thống thoát 
nước nên có mưa là 
ngập nước cục bộ.

1. An toàn cộng 
đồng
* Vật chất
- Trụ sở các tổ dân 
phố kiên cố, có 3 
chùa + 2 trường 
học + 1 nhà văn 
hóa (sức chứa 
khoảng 4.000 
người đến sơ tán

- Hệ thống loa 
phát thanh đảm 
bảo để thông tin 
dự báo, cảnh báo 
cho người dân 
khi có thiên tai          
và công tác                   
tuyên truyền 

- Có máy phát 
điện, một số           
áo phao

- Có nguồn dự 
phòng (lương 
thực thực phẩm 
nước uống để hỗ 
trợ khi có lệnh        
sơ tán).

- Có các tuyến 
đường chính 
thuận lợi cho việc 
sơ tán.

- Đường giao 
thông đi lại           
thuận tiện.

- Hệ thống điện 
đảm bảo điện 
sinh hoạt của 
người dân

1. An toàn cộng 
đồng
- Nhà ở bị sập, tốc 
mái khi có Bão 
xảy ra.

- Cây xanh đổ 
ngã, ách tắc giao 
thông khi có bão

- Nguy cơ người 
chết bị thương 
khi có bão và         
lốc xoáy

- Sơ cấp cứu ban 
đầu gặp khó khăn 
do trang thiết bị 
còn thiếu

- Đường giao 
thông hư hỏng, 
ngập lụt

- Tai nạn về điện

- Pa nô, biển 
quảng cáo gãy đổ 
gây tai nạn giao 
thông
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Thiên tai Xu hướng
Tình trạng dễ bị tổn 

thương
Năng lực Phòng 
chống thiên tai

Rủi ro thiên tai

- Hệ thống pa nô, biển 
quảng cáo chằng chịt, 
không đảm bảo an toàn 
khi có bão

Hệ thống dây điện còn 
chưa đảm bảo cách xa 
các nhà dân

* Tổ chức xã hội
- Đội xung kích chưa tập 
huấn, thiếu trang thiết 
bị bảo hộ

- Chưa thống kê, cập 
nhật kịp thời, người dân 
nhập cư trên địa bàn 
phường

- Cơ chế quản lý cơ sở  
hạ tầng chưa phân cấp 
rõ ràng

*Nhận thức, kinh 
nghiệm, thái độ,          
động cơ
- Kinh nghiệm về PCTT 
chưa có nhất là người 
dân nhập cư

- Nhận thức về PCTT còn 
hạn chế, còn chủ quan 
lơ là

- Kinh nghiệm phòng 
chống thiên tai của các 
hộ sản xuất, các doanh 
nghiệp chưa cao

*Tổ chức xã hội
- Ban chi huy 
PCTT hàng năm 
được kiện toàn có 
phân công phân 
nhiệm cụ thể.

- Đội xung kích 
được tập huấn 
kỹ năng PCTT  
nhưng chưa 
thường xuyên

- Có phương án 
để tiếp nhận 
người dân nơi 
khác đến

- Đã có kế hoạch 
phối hợp với các 
doanh nghiệp 
trong công tác 
PCTT hàng năm

* Nhận thức, kinh 
nghiệm, thái độ, 
động cơ: Có sự 
tương trợ cộng 
đồng tốt và sự 
hợp tác của các 
doanh nghiệp

2. Sản xuất kinh doanh
* Vật chất:
- Khi có bão 110 cơ sở 
sản xuất kinh doanh bị 
đóng cửa, lưu thông 
hàng hóa bị gián đoạn

-12 ha lúa và hoa màu 
nằm ở vùng thấp trung 
thường xuyên bị ngập 
úng khi có bão kèm  
theo mưa

2. Sản xuất kinh 
doanh
* Vật chất:
- 110 cơ sở sản 
xuất kinh doanh, 
nhà tương đối 
xưởng kiên cố

- Hệ thống kênh 
mương đảm bảo 
tưới tiêu cho lúa 
và hoa màu.

2. Sản xuất kinh 
doanh
- Các cơ sở kinh 
doanh phải đóng 
cửa lực lượng lao 
động mất thu 
nhập khi có bão 
xảy ra.

- Lúa và hoa màu 
bị giảm năng suất 
có khi mất trắng 
khi có bão xảy ra.



83TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DVCĐ-KVĐT

Thiên tai Xu hướng
Tình trạng dễ bị tổn 

thương
Năng lực Phòng 
chống thiên tai

Rủi ro thiên tai

- Có 400 các điểm tạp 
hóa nhỏ, lều quán chưa 
kiên cố

- Nhóm người lao động 
nhàn rỗi bị thất nghiệp

- Lao động ở các ngành 
nghề chưa có bảo hộ lao 
động và BHXH

* Tổ chức xã hội:
- Chưa có mô hình kinh 
tế tập thể

- Chưa quản lý được lao 
động trên địa bàn

- Chưa có HTX thu mua 
hàng hóa tạo đầu ra cho 
sản phẩm

- Chưa có đề án thu hút 
lực lượng lao động nhàn 
rỗi vào các ngành nghề

*Nhận thức kinh 
nghiệm, thái độ
Chưa có kinh nghiệm 
trong lao động, chủ yếu 
lao động thủ công, mới 
từ xã lên phường nên 
người lao động nhận 
thức còn hạn chế thái độ 
chưa tốt, không có bảo 
hiểm vẫn đi làm

- Kinh nghiệm phòng 
chống thiên tai của các 
hộ sản xuất, các doanh 
nghiệp chưa cao

- Hệ thống giao 
thông nông thôn 
được bê tông hóa

- Đã cơ giới          
hóa sản xuất 
nông nghiệp.

- Có nhiều ngành 
nghề như thương 
mại dịch vụ, kinh 
doanh nhà hàng 
khác sạn, cho 
thuê xe du lịch, 
buôn bán nhỏ 
(tạp hóa)…

* Tổ chức xã hội
- Giới thiệu việc 
làm cho nhóm lao 
động nhàn rỗi

- Có tổ chức các 
lớp tập huấn 
chuyển giao 
KHKT, chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng

- Cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch đúng 
hướng

* Nhận thức kinh 
nghiệm, thái độ
Người dân có ý 
thức trong việc 
chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế từ sản 
xuất nông nghiệp 
sang dịch vụ 
thương mại

- Lều quán đổ 
sập, hư hỏng 
hàng hóa khi bão                 
xảy ra.

- Tai nạn lao động 
xảy ra do không 
có bảo hộ lao 
động 
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Thiên tai Xu hướng
Tình trạng dễ bị tổn 

thương
Năng lực Phòng 
chống thiên tai

Rủi ro thiên tai

3. Sức khỏe vệ sinh môi 
trường
* Vật chất:
- Thếu hệ thống thoát 
nước, một số đoạn 
đường có thoát nước 
thường bị tắc nghẽn         
sạt lở.

- Xe rác công lập bị              
hư hỏng

- 10% nhà vệ sinh chưa 
đảm bảo vệ sinh

- Chưa có nơi tập kết            
rác thải

- Thiếu nhân lực thu 
gom rác

- Hệ thống xử lý rác của 
bệnh viện chưa hợp lý 
(đốt rác gây ô nhiễm).

- Hệ thống xử lý rác 
thải tại các hộ sản xuất 
(ví dụ mắm) còn chưa 
theo đúng tiêu chuẩn

3. Sức khỏe vệ 
sinh môi trường
* Vật chất:
- Có hệ thống 
nước máy bao 
phủ

- 90% hộ dân có 
hố xí kiên cố hợp 
vệ sinh

- Có tổ thu gom 
rác dân lập

- Trạm y tế đạt 
chuẩn quốc gia

- Có bệnh viện 
đa khoa khu vực 
đóng trên địa bàn

- Có mạng lưới 
tổ y tế các tổ dân 
phố

- Đa số người dân 
có ý thức chăm 
sóc sức khỏe

- Có phương 
án xây nhà tập             
kết rác

3. Sức khỏe vệ 
sinh môi trường
- Ô nhiễm môi 
trường trên diện 
rộng sau bão kèm 
theo mưa lớn.

- Nguy cơ xảy 
ra dịch bệnh ở 
người sau bão và 
mưa to kéo dài.

- Nhà vệ sinh hư 
hỏng gây ô nhiễm 

- Thiếu nước                  
sinh hoạt

Hạn hán Đến sớm, kết 
thúc muộn, kéo 
dài nắng nóng 
gay gắt, nhiệt 
độ tăng cao             
kéo dài

1. Sản xuất kinh doanh
* Vật chất:
- Thiếu nước tưới cho 
cây ăn trái, lúa, hoa màu

- Thiếu nước phục vụ 
chăn nuôi, vệ sinh 
chuồng trại nên dễ phát 
sinh dịch bệnh ở gia súc, 
gia cầm và con người

- Một số hộ chưa có hệ 
thống thu gom nước 
thải chăn nuôi (Tổ dân 
phố 2)

1. Sản xuất kinh 
doanh
* Vật chất:
- Có Hệ thống 
bơm chuyền 2 
cấp

- Hệ thống kênh 
mương kiên cố, 
được nạo vét 
hàng năm.

- Một số hộ 
chuồng trại chăn 
nuôi kiên cố đảm 
bảo vệ sinh

1. Sản xuất kinh 
doanh)
- Cây ăn trái giảm 
năng suất và một 
số bị cây bị chết- 
mất trắng

- Sau đợt hạn hán 
có một số diện 
tích đất không 
sản xuất được 
phải bỏ hoang 

- Lúa và hoa màu 
bị mất mùa giảm 
năng suất

- Gia súc, gia 
cầm bị chết bị                   
dịch bệnh
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Thiên tai Xu hướng
Tình trạng dễ bị tổn 

thương
Năng lực Phòng 
chống thiên tai

Rủi ro thiên tai

* Tổ chức xã hội
- Chưa có hoạt động bao 
tiêu sản phẩm cho người 
dân nên được mùa     
mất giá.

- Chưa có kinh phí hỗ 
trợ bồn chứa nước cho 
người dân

*Nhận thức, kinh 
nghiệm, thái độ,            
động cơ:
Còn một số cô bác chủ 
quan, ỷ lại trông chờ sự 
hỗ trợ của chính quyền 
địa phương

* Tổ chức xã hội
- Chính quyền 
hỗ trợ kinh phí 
500.000 đồng/
ha/năm để giữ 
đất trồng lúa để 
đảm bảo an ninh 
lương thực

- Tổ chức các lớp 
tập huấn cho 
người dân 70% 
nam tham gia

- UBND phường 
thông báo tình 
hình thời tiết 
về hạn hán cho 
người dân tiết 
kiệm nước

Tổ chức chuyển 
đổi cây trồng

*Nhận thức, kinh 
nghiệm, thái độ, 
động cơ:
Người dân có kinh 
nghiệm chống 
hạn, bơm nước dự 
trữ trong ao, đìa

Nhiễm 
mặn

Ngày càng bị 
nhiễm mặn, tình 
trạng kéo dài, 
diện rộng

- Thiếu nước ngọt để 
sản xuất, nhiều diện 
tích nhiễm mặn kéo dài 
không trồng trọt được

- Mạch nước ngầm 
không có để sử dụng

- Phương tiện kỹ thuật 
sản xuất còn hạn chế

- Chưa có các hội nghề 
nghề nghiệp hỗ trợ cho 
sản xuất

- Chưa mở lớp tập huấn 
kỹ thuật sản xuất về 
nông nghiệp

- Có một số công 
ngăn mặn.

- Người dân biết 
cách cải tạo đất 
để trồng trọt

- Mất đất                 
sản xuất.

- Thiếu nước tưới 
cho cây trồng
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Thiên tai Xu hướng
Tình trạng dễ bị tổn 

thương
Năng lực Phòng 
chống thiên tai

Rủi ro thiên tai

Giông sét Bất thường, 
không dự            
báo được

- Một số hộ dân xây nhà 
nhưng thiếu hệ thống 
chống sét.

- Một số hộ thiếu kiến 
thức phòng chống sét 
nên còn chủ quan

- Chính quyền đã 
truyên truyền về 
PCTT trong đó có 
phòng chống sét.

- Một số nhà cao 
tầng đã lắp đặt hệ 
thống chống sét

- Nguy cơ người 
bị chết, bị thương 
khi có giông sét.

- Nhà cửa hư 
hỏng khi bị sét 
đánh
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hỉ
Lo

ại
 n

hà
 

Tì
nh

 tr
ạn

g

Số
 lư

ợn
g 

ng
ườ

i c
ó 

th
ể 

tr
án

h 
tr

ú

Số
 n

hà
 v

ệ 
si

nh
Số

 b
ếp

 ă
n

Tủ
 th

uố
c 

(c
ơ 

số
 

th
uố

c)
- t

he
o 

gó
i 

hư
ớn

g 
dẫ
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cử

a 
hà

ng
H

iệ
n 

tr
an

g 
củ

a 
ki

 ố
t

G
hi

 c
hú

1
Kp

4,
 đ

ườ
ng

 T
hủ

 K
ho

a 
H

ua
n

Bú
n 

o 
Sá

u
Bá

n 
bú

n 
sá

ng
 v

à 
tố

i
2

Bá
n 

hà
ng

 v
ỉa

 h
è,

 c
ó 

lề
u 

dự
ng

 tạ
m

 k
hô

ng
 

ch
ịu

 đ
ượ

c 
gi

ó 
cấ

p 
6

2
Đ

ườ
ng

 T
hủ

 k
ho

a 
hu

ân
Tạ

p 
hó

a 
Xu

ân
 H

òa
Tạ

p 
hó

a,
 đ

ồ 
tiê

u 
dù

ng
2

Ở
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ẢY
 R

A
Đ

Ề 
XU

ẤT
 s

ự 
ph

ối
 h

ợp
 g

iữ
a 

ch
ín

h 
qu

yề
n 

và
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p

1
Kh

o 
ch

ứa
 n

ôn
g 

sả
n 

Th
ịn

h 
Ph

át
Cô

ng
 ty

   
   

   
   

Th
ịn

h 
Ph

át
N

hà
 k

ho
 lợ

p 
to

le
, 1

 tầ
ng

, d
iệ

n 
tíc

h 
50

0m
2

Có
 n

gu
y 

cơ
 b

ị t
ốc

 m
ái

 v
ới

 
gi

ó 
cá

p 
10

Ch
ín

h 
qu

yề
n 

nh
ắc

 n
hở

 c
hằ

ng
 

ch
ốn

g 
nh

à 
cử

a,
 lê

n 
ph

ươ
ng

 á
n 

sơ
 

tá
n 

hà
ng

 h
óa

 tr
ướ

c 
kh

i b
ão

 v
ào

2
M

áy
 c

ôn
g 

cụ
 V

ân
 H

ùn
g

C
T 

TN
N

H
 V

ân
 

H
ùn

g
N

hà
 x

ưở
ng

 5
00

m
2  ở

 v
ùn

g 
tr

ốn
g,

 g
ió

 lớ
n,

 
nề

n 
th

ấp
Có

 n
gu

y 
cơ

 lố
c 

m
ái

 v
à 

ng
ập

 ú
ng

 c
ục

 b
ộ

Lậ
p 

ph
ươ

ng
 á

n 
sơ

 tá
n 

kh
i c

ó 
th

iê
n 

ta
i

St
t

Tu
yế

n 
đư

ờn
g/

 k
hu

 
ph

ố

Tê
n 

hệ
 th

ốn
g 

đi
ện

 (đ
ườ

ng
 

đi
ện

 c
ao

 th
ế,

 tr
un

g 
th

ế,
 

đi
ện

 lư
ới

 s
in

h 
ho

ạt
, t

rạ
m

 
bi

ến
 á

p

Tì
nh

 tr
ạn

g 
         

         
         

         
         

         
  

(M
ô 

tả
 tì

nh
 tr

ạn
g 

hi
ện

 tạ
i)

Kh
ả 

nă
ng

 c
hố

ng
 c

hị
u 

tr
on

g 
bã

o,
 g

iô
ng

 lố
c

Kh
ả 

nă
ng

 c
hố

ng
 

ch
ịu

 tr
on

g 
lụ

t
G

hi
 c

hú

1
Đ

ườ
ng

 T
rầ

n 
Cô

ng
 

Tư
ờn

g,
 K

P2
, 

Ph
ườ

ng
 5

H
ệ 

th
ốn

g 
đi

ện
 s

in
h 

ho
ạt

Đ
ườ

ng
 đ

iệ
n 

nằ
m

 x
en

 k
ẽ 

cá
c 

hà
ng

 c
ây

 
D

ễ 
bị

 đ
ổ 

ng
ã 

tr
on

g 
bã

o 
A

n 
to

àn

2
KP

4 
ph

ườ
ng

 5
Lư

ới
 đ

iệ
n 

kh
u 

dâ
n 

cư
. 

Tồ
n 

tạ
i 2

 h
ệ 

th
ốn

g 
đi

ện
 m

ới
 v

à 
cũ

. H
ệ 

th
ốn

g 
cũ

 y
ếu

 d
ễ 

gã
y 

đổ
D

ễ 
gã

y 
đổ

 tr
on

g 
th

iê
n 

ta
i

A
n 

to
àn

3
KP

2 
ph

ườ
ng

 5
Lư

ới
 đ

iệ
n 

kh
u 

dâ
n 

cư
Đ

ườ
ng

 đ
iệ

n 
nằ

m
 tr

ên
 n

óc
 n

hà
 

gâ
y 

ng
uy

 h
iể

m
N

gu
y 

hi
ểm

 k
hi

 m
ưa

 g
ió

 lớ
n

A
n 

to
àn
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hẩ

m
 h

ỗ 
tr

ợ 
cò

n 
hạ

n 
ch

ế

- M
ột

 s
ố 

cơ
 s

ở 
ki

nh
 d

oa
nh

 
đi

ều
 k

iệ
n 

ch
ưa

 đ
ảm

 b
ảo

- C
hư

a 
qu

an
 tâ

m
 đ

ến
 c

ôn
g 

tá
c 

PC
TP

, c
hư

a 
có

 c
ác

 
ph

ươ
ng

 á
n 

ứn
g 

ph
ó

- C
hế

 đ
ộ 

bả
o 

hi
ểm

, b
ảo

 h
ộ 

la
o 

độ
ng

 c
òn

 h
ạn

 c
hế

- Đ
ượ

c 
ch

ia
 s

ẻ 
th

ôn
g 

tin
 

về
 P

C
TT

- U
y 

tín
, t

hư
ơn

g 
hi

ệu
, m

ở 
rộ

ng
 đ

ịa
 b

àn

- Đ
án

h 
đổ

i  
vô

 h
ìn

h,
 tạ

o 
th

ươ
ng

 h
iệ

u

- C
hí

nh
 s

ác
h 

th
uế

 c
hư

a 
    

    
   

ph
ù 

hợ
p
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 c
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 c
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, m
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 c
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 d
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 d
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98 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DVCĐ-KVĐT

Th
iê

n 
ta

i
Xu

 h
ướ

ng
Tì

nh
 tr

ạn
g 

dễ
 b

ị t
ổn

 th
ươ

ng
N

ăn
g 

lự
c 

ph
òn

g,
      

      
      

      
      

  
ch

ốn
g 

th
iê

n 
ta

i
Rủ

i r
o 

th
iê

n 
ta

i

- 
Cơ

 c
hế

 q
uả

n 
lý

 c
ơ 

sở
 h

ạ 
tầ

ng
 

ch
ưa

 p
hâ

n 
cấ

p 
rõ

 rà
ng

*N
hậ

n 
th

ức
, 

ki
nh

 n
gh

iệ
m

, 
th

ái
 

độ
, đ

ộn
g 

cơ
- 

Ki
nh

 n
gh

iệ
m

 v
ề 

PC
TT

 c
hư

a 
có

 
nh

ất
 là

 n
gư

ời
 d

ân
 n

hậ
p 

cư
- N

hậ
n 

th
ức

 v
ề 

PC
TT

 c
òn

 h
ạn

 c
hế

, 
cò

n 
ch

ủ 
qu

an
 lơ

 là

2.
 S

ản
 x

uấ
t k

in
h 

do
an

h
*V

ật
 c

hấ
t:

- T
hư

ơn
g 

m
ại

 –
 d

ịc
h 

vụ
:  

ch
iế

m
 

50
%

 th
u 

nh
ập

 n
hư

ng
 lề

u 
qu

án
 

tạ
m

 b
ợ 

( 4
00

 lề
u 

qu
án

); 
 k

hi
 c

ó 
bã

o 
11

0 
cơ

 s
ở 

sả
n 

xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

bị
 đ

ón
g 

cử
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t c

ó 
kh

i m
ất

 
tr

ắn
g 

kh
i c
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 d
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 c
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 c
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 c
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- Đ
ã 

lậ
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 c
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 c
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í c
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/ t
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 d
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 c
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 d
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 d
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 c
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 c
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 c
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 c
hu

yề
n 

2 
cấ

p
- H

ệ 
th

ốn
g 

kê
nh

 m
ươ

ng
 k

iê
n 
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G
iả

i p
há

p 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
th

iê
n 

ta
i

Tổ
ng

 x
ếp

 h
ạn

g 
củ

a 
KP

1+
2

Tổ
ng

 x
ếp

 h
ạn

g 
củ

a 
KP

3+
4

Tổ
ng

 x
ếp

 h
ạn

g 
ki

ểm
 c

hứ
ng

Tổ
ng

 x
ếp

 h
ạn

g 
củ

a 
ng

ườ
i K

T,
CT

,  
na

m
 ,n

ữ
Tổ

ng
 s

ố 
ph

iế
u 

củ
a 

to
àn

 
Ph

ườ
ng

Xế
p 

hạ
ng

 
to

àn
 

Ph
ườ

ng
N

am
 

(1
2)

N
ữ 

       
    

(1
4)

N
am

 
(1

6)
N

ữ 
     

   
(2

0)
N

am
 

(1
1)

N
ữ 

       
     

(2
6)

N
am

 
(3

9)
N

ữ 
           

       
(6

0)

Tậ
p 

hu
ấn

 c
ho

 c
ác

 h
ộ/

do
an

h 
ng

hi
ệp

 
sả

n 
xu

ất
 v

ề 
kế

 h
oạ

ch
 k

in
h 

do
an

h 
liê

n 
tụ

c 
và

 x
ây

 d
ựn

g/
th

ực
 h

iệ
n 

kế
 

ho
ạc

h 
ki

nh
 d

oa
nh

 li
ên

 tụ
c 

3
30

26
19

14
30

43
79

12
2

4

N
ân

g 
cấ

p 
hệ

 t
hố

ng
 t

ru
yề

n 
th

an
h 

kh
ôn

g 
dâ

y 
và

 m
ua

 s
ắm

 tr
an

g 
th

iế
t 

bị
 c

ản
h 

bá
o 

sớ
m

.
20

37
14

27
5

19
39

83
12

2
4

Tạ
o 

cô
ng

 ă
n 

vi
ệc

 l
àm

, 
tă

ng
 t

hu
 

nh
ập

 c
ho

 n
gư

ời
 d

ân
6

11
14

12
4

31
24

54
78

6

H
ỗ 

tr
ợ 

va
y 

vố
n 

ch
o 

cá
c 

hộ
 S

X 
ki

nh
 

do
an

h,
 k

iể
m

 tr
a 

gi
ám

 sá
t c

ác
 d

oa
nh

 
ng

hi
ệp

 v
ề 

an
 to

àn
 tr

on
g 

SX
KD

9
6

16
17

10
28

35
51

86
7

Tr
iể

n 
kh

ai
 đ

ề 
án

 X
D

 b
ãi

 tậ
p 

kế
t r

ác
, 

củ
ng

 c
ố 

nâ
ng

 c
ao

 n
ăn

g 
lự

c 
ch

o 
độ

i 
th

u 
go

m
 r

ác
, k

iế
n 

ng
hị

 x
ử 

lý
 r

ác
 ở

 
bệ

nh
 v

iệ
n 

hợ
p 

lý

3
13

14
18

6
15

23
46

69
10

H
ỗ 

tr
ợ 

xâ
y 

hầ
m

 b
io

ga
 c

ho
 c

ác
 h

ộ 
ch

ăn
 n

uô
i v

à 
là

m
 n

hà
 v

ệ 
si

nh
 c

ho
 

cá
c 

hộ
 k

hó
 k

hă
n

3
6

14
15

6
24

23
45

68
9

N
ân

g 
ca

o 
hệ

 th
ốn

g 
tiê

u 
th

oá
t n

ướ
c 

và
 c

ác
 c

ốn
g 

ng
ập

 m
ặn

 đ
ể 

đả
m

 b
ảo

 
th

oá
t n

ướ
c 

và
 v

ệ 
si

nh
 m

ôi
 tr

ườ
ng

2
7

11
14

8
20

21
41

62
12
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ng
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ếu
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ôn

g 
ch

ủ 
độ

ng
 c

hằ
ng

 c
hố

ng
Th

iế
u 

nh
ân

 lự
c,

Th
iế

u 
ph

ươ
ng

 ti
ện

, 

Ch
ưa

 đ
ượ

c 
tậ

p 
hu

ấn
 k

ỹ 
nă

ng
, 

ng
hề

 
ng

hi
ệp

 k
hô

ng
 ổ

n 
đị

nh
,

M
ột

 s
ố 

hộ
 c

hủ
 q

ua
n,

 c
ó 

tư
 tư

ởn
g 

ỷ 
lạ

i

- 
Củ

ng
 c

ố 
ki

ện
 t

oà
n 

và
 t

ra
ng

 b
ị t

hi
ết

 b
ị 

ch
o 

độ
i x

un
g 

kí
ch

 đ
ể 

hỗ
 tr

ợ 
ch

ằn
g 

ch
ốn

g 
nh

à 
cử

a 
tr

ướ
c 

m
ùa

 m
ưa

 b
ão
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ru

yê
n 

tr
uy

ền
, t

ổ 
ch

ức
 t

ập
 h

uấ
n,

 d
iễ

n 
tậ

p 
ch

o 
ng

ườ
i d

ân
, c

ho
 n

gư
ời

 d
ân

 c
ó 

ý 
th

ức
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C
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ơ 

tá
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ng
ườ

i d
ân
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ến
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ơi
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tò
an

.

- G
iớ

i t
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ệu
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iệ
c 

là
m

, t
ăn

g 
th

u 
nh

ập

- H
ỗ 

tr
ợ 

xâ
y 

nh
à 
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o 

hộ
 k

hó
 k

hă
n

2
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 h

oa
 m

àu
 g

iả
m
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g 
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ất
 c

ó 
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i m
ất
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ắn

g
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m
àu

 
nằ

m
 

ở 
vù

ng
 

tr
ũn

g,
 th

ấp

Th
iế

u 
nư

ớc
 tư

ới

Xu
ốn

g 
gi

ốn
g 

kh
ôn

g 
th

eo
 lị

ch
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ôn

g 
đả

m
 b

ảo

Th
iế

u 
hệ

 t
hố

ng
 t

ho
át

 n
ướ

c,
 ả

nh
 h

ưở
ng

 
củ
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tr

ìn
h 

đô
 th

ị h
óa

Kh
ôn
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có
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u 
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 c

hu
yể
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đổ
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từ
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ất

 
ru
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ồn
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ướ
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bị
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 m
ươ
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 b
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iế
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an
g 

th
iế
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, c
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cấ
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, c
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g
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ợ 

vố
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 c
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đổ
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ở 
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ợc
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hé
p
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cấ
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ờn
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áy
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 m
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 g
iố
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- T
ập

 h
uấ
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ớn
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 c

ó 
gi

ó 
bã

o 
gâ

y 
ản

h 
hư

ởn
g 

đế
n 

ta
i n

ạn
 g

ia
o 

th
ôn

g 
       

 
(K

P1
-K

P2
-K

P3
)

-P
a 

nô
, 

bả
ng

 h
iệ

u 
qu

ản
g 

cá
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c 
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 c
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un
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kí
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hỗ
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ch
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à 
cử
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c 

tậ
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, d
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p 
ch

o 
ng

ườ
i d

ân
, c

ho
 n

gư
ời

 d
ân

 c
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 d
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m
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ỗ 
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cũ
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 c
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kỷ

 lu
ật

 tr
on
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dâ
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đi
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 b
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 c
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lĩn
h
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ầu
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bị
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đi
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 c
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g 
đi
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 c
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 c
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 c
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 c
ao

- 
N

gư
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ng
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c 
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h 
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 c
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 b
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dự
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oạ
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à 

nâ
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cấ

p 
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ốn
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cấ
p
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đi
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iệ
n 

ch
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cá
c 

cơ
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an
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bị
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cư
ờn
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 lý
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 c
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Đ
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 c
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G
iớ

i 
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u 
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ệc
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 c
ôn
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n 
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sở

 c
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 v
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ể;
 

nâ
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 c
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ức
 c
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ời
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o 
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ng
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c 
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h 
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ệp
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sả
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ất
 c

ần
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ợc
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ập
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uấ

n 
để
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ây

 d
ựn

g 
kế
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oạ
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/

ph
ươ

ng
 á

n 
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nh
 d

oa
nh

 li
ên

 tụ
c

- T
ập

 h
uấ

n 
ch

o 
cá

c 
hộ

/d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
về

 
kế

 h
oạ

ch
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h 
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an

h 
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n 
tụ

c
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ộ 
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ực
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n 
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 h

oạ
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 p
hư

ơn
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ki
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nh
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ên
 tụ
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ụ 
đi
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ã 

đổ
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ốn
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ền
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 đ

i 
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ng
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ũn
g 

bị
 đ

ổ 
ng

ã 
kh

i 
có

 b
ão

 (K
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-K
P2

-K
P3

)

- 
Đ

ườ
ng

 đ
iệ

n 
ch

ằn
g 

ch
ịt 

bá
m

 
th

eo
 c

ây
 d

ọc
 tu

yế
n 

đư
ờn

g 
Tr

ần
 

Cô
ng

 T
ườ

ng
.
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M

ột
 s

ố 
tr

ụ 
di

ện
 k

éo
 v

ào
 n

hà
 

hộ
 g

ia
 đ

ìn
h 

ch
ưa

 k
iê

n 
cố

 (c
ó 

02
 

hệ
 th

ốn
g 

cũ
, m

ới
).

-H
ệ 

th
ốn

g 
tr

uy
ền

 t
ha

nh
 (

có
 

dâ
y)

 đ
i 

th
eo

 đ
ườ

ng
 d

ây
 đ

iệ
n 

bá
m

 th
eo

 c
ây

 x
an

h

- 
Vẫ

n 
th

eo
 h

ệ 
th

ốn
g 

đư
ờn

g 
đi

ện
 v

à 
tr
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ền

 th
an

h 
đi
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ới

 n
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u 
nh

ư 
cũ

.

- 
Kh

ôn
g 

có
 k

in
h 

ph
í đ

ể 
tá

ch
 r

iê
ng
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 h

ệ 
th

ốn
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 th
ườ

ng
 b

ị l
iê

n 
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an
 đ

ến
 n
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u 

kh
i 

bị
 g

ãy
 đ

ổ.

- Đ
ịa

 b
àn

 d
ân

 c
ư 

đô
ng

 n
ên

 h
ệ 

th
ốn

g 
di

ện
 

ch
ằn

g 
ch

ịt 
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ôn
g 
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ểm
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oá

t đ
ượ
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gư

ời
 d

ân
 từ

 n
ôn

g 
th

ôn
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ới
 lê

n 
th

àn
h 

th
ị 

th
u 

nh
ập

 t
hấ

p 
ch

ưa
 t

he
o 

kị
p 

vớ
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th
ay

 đ
ổi

- 
N

ân
g 

cấ
p 

hệ
 t

hố
ng
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ườ

ng
 đ

iệ
n,
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ha

y 
cộ

t c
ây
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ằn

g 
cộ

t b
ê 

tô
ng

.

- Q
uy

 h
oạ

ch
, t

hi
ết

 k
ế 

lạ
i h

ệ 
th

ốn
g 

đư
ờn

g 
đi

ện
, 

nế
u 

kh
ôn

g 
dê

 b
ị 

ch
ập

 đ
iệ

n,
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ây
 

ch
áy

 n
ổ,
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ây

 ta
i n

ạn
 v

ề 
đi

ện
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- N
ân

g 
cấ

p 
hệ

 th
ốn

g 
tr

uy
ền

 th
an

h 
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ôn
g 

dâ
y 

để
 đ

ảm
 b

ảo
 t

hô
ng

 t
in

 l
iê

n 
lạ
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 d

ự 
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 c
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h 

bá
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C
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o 
cô

ng
 ă

n 
vi
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 là

m
, t
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g 

th
u 

nh
ập
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o 
ng

ườ
i d
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Ô

 n
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ễm
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ôi
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ườ
ng
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ên
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àn
 p

hư
ờn

g
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ôn
g 

có
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ãi
 tậ

p 
kế

t r
ác
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ng

 n
gă

n 
m

ặn
 l

àm
 ứ

 đ
ộn

g 
nư

ớc
 th

ải

Kh
ôn

g 
th

u 
go

m
 r

ác
 t

hư
ờn

g 
xu

yê
n 

(x
e 

rá
c 

hư
 h

ỏn
g)

M
ột

 s
ố 

hộ
 d

ân
 c

òn
 v

ứt
 r

ác
                  

bừ
a 

bã
i

- H
ệ 

th
ốn

g 
cố

ng
 rã

nh
 c

hư
a 

đả
m

 b
ảo

- C
hư

a 
có

 n
ơi

 tậ
p 

kế
t r

ác
 lâ

u 
dà

i
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 n
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si
nh

 c
hư
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đả

m
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hu

ồn
g 
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ại

 c
òn
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ố 

nơ
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hư
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ệ 
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ốn
g 

xử
 lý

 n
ướ
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th
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ệ 

th
ốn
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 lý
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nh
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lý

- T
hi

ếu
 n

hâ
n 

lự
c 
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u 
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m
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i (
dâ
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lậ
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th
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nh

ập
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ấp
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ếu
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- ý
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ức
 n
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ời
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 c
hư
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o

- X
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 d
ựn
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và
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iể

n 
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ề 
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ây
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ãi

 tậ
p 
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t r
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ỗ 
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 p
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m
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a
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g 

cấ
p 

hệ
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ốn
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cố
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Đ
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ất
 n

ân
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 c
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 p
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Đ
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cụ
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i p
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 d
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n
H

uy
 

độ
ng

1
Cũ

ng
 c

ố,
 k

iệ
n 

to
àn

, t
ập

 
hu

ấn
 

kỹ
 

nă
ng

, 
m

ua
 

sắ
m

 t
ra

ng
 t

hi
ết

 b
ị c

ứu
 

hộ
 c

ứu
 n

ạn
…

ch
o 

Đ
ội

 
xu

ng
 k

íc
h 

củ
a 

ph
ườ

ng
 

và
 c

ác
 tổ

 d
ân

 p
hố

  .

-Đ
ịa

 đ
iể

m
:

U
BN

D
 

Ph
ườ

ng
 v

à 
cá

c 
tổ

 d
ân

 p
hố

.

-Đ
ội

 x
un

g 
kí

ch

1.
Củ

ng
 

cố
 

ki
ện

 
to

àn
 

độ
i 

xu
ng

 k
íc

h 
củ

a 
ph

ườ
ng

 v
à 

cá
c 

tổ
 d

ân
 p

hố
 (

ph
ườ

ng
 

? 
ng

ườ
i; 

m
ỗi

 t
ổ 

dâ
n 

ph
ố                        

? 
ng

ườ
i)

Lã
nh

 đ
ạo

 U
BN

D
Th

án
g 

3
-

2.
 T

ập
 h

uấ
n 

kỹ
 n

ăn
g 

sơ
 c

ấp
 

cứ
u,

 c
ứu

 h
ộ 

cứ
u 

nạ
n:

 3
 lớ

p
Đ

ội
 

tr
ưở

ng
 

độ
i 

xu
ng

 k
íc

h
Th

án
g 

4
5

3.
 M

ua
 s

ắm
 tr

an
g 

th
iế

t b
ị:

- B
ộ 

dụ
ng

 c
ụ 

sơ
 c

ấp
 c

ứu
.

- B
ộ 

dụ
ng

 c
ụ 

cứ
u 

nạ
n

- Á
o 

m
ưa

, đ
èn

 p
in

…

P.B
an

 C
H

PC
TT

  
và

 
Đ

ội
 

tr
ưở

ng
 

độ
i 

xu
ng

 k
íc

h 

Th
án

g 
4

30

Tổ
ng

 c
ộn

g:
 3

5 
Tr

iệ
u 

V
N

Đ
35

2
Tổ

 c
hứ

c 
sơ

 t
án

 d
i 

dờ
i 

ng
ườ

i 
dâ

n 
vù

ng
 n

gu
y 

cơ
 c

ao
 v

à 
tiế

p 
nh

ận
 s

ơ 
tá

n 
ng

ườ
i 

dâ
n 

ở 
cá

c 
đị

a 
ph

ươ
ng

 k
há

c 
đế

n 
nơ

i a
n 

to
àn

 k
hi

 c
ó 

bã
o              

xả
y 

ra

- Đ
ịa

 đ
iể

m
: n

hà
 

ch
ùa

 , 
nh

à 
vă

n 
hó

a…
…

.

- N
gư

ời
 d

ân
 

vù
ng

 n
gu

y 
cơ

 c
ao

 tổ
 d

ân
 

ph
ố?

 b
ao

 
nh

iê
u 

ng
ườ

i ?

- T
iế

p 
nh

ận
 s

ơ 
tá

n 
? 

 n
gư

ời

1.
 K

hả
o 

sá
t 

đá
nh

 g
iá

  
nơ

i 
đư

a 
ng

ườ
i d

ân
 đ

ến
 s

ơ 
tá

n
P. 

Ba
n 

CH
PC

TT
Th

án
g 

5
-

2.
 L

ập
 k

ế 
ho

ạc
h 

– 
ph

ươ
ng

 
án

 (
ki

nh
 p

hí
, 

ph
ươ

ng
 t

iệ
n 

th
ực

 h
iệ

n 
..)

P.B
an

 C
H

PC
TT

Th
án

g 
5

-

3.
 

Ch
uẩ
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năm 2006

3. Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg, ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 
Chiến lược quốc gia về Phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.

4. Quyết định số 666/QĐ-TCTL-ĐĐ ngày 22/8/2011 của Tổng cục Thủy lợi phê duyệt nội dung tài 
liệu tham khảo Hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý 
rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

5. Quyết định số 315/QĐ-TCTL-GNTT ngày 29/4/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi phê 
duyệt Tài liệu “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” dành cho cấp xã.

6. Quyết định số 389/QĐ-TCTL-ĐĐ ngày 04/6/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi phê 
duyệt tài liệu “Hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” dành cho cấp xã.

7.  Tài liệu Quản lý RRTT-DVCĐ dành cho cấp xã-in và hiệu chỉnh lần thứ 3.



Tiến sỹ Trần Quang Hoài

Tiến sỹ Đoàn Thị Tuyết Nga

Thạc sỹ Đặng Quang Minh

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Huy

Tiến sỹ Nguyễn Trung Kiên

Cử nhân Bùi Thị Mai

Thạc sỹ Nguyễn Thị Xuân Hồng

Thạc sỹ Nguyễn Huỳnh Quang

Thạc sỹ Tạ Ngọc Tân

Thạc sỹ Thái Thị Khánh Chi

Thạc sỹ Đàm Thị Hoa

Thạc sỹ Nguyễn Thị Quỳnh Giao

Cử nhân Phạm Hồng Quyên

Thạc sỹ Phan Thị Việt Hà

CÁC CỐ VẤN

Tiến sỹ Đặng Quang Tính

Tiến sỹ Nguyễn Hữu Phúc

Thạc sỹ Vũ Văn Tú

Thạc sỹ Lương Như Oanh
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